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MỘT SỐ LƢU Ý KHI HỌC TẬP MÔN ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG  

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

SỐ TÍN CHỈ: 03  

MỤC TIÊU CHUNG: 

Về kiến thức: Sau khi học xong môn Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam sinh viên nắm được:  

- Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu 

tiên của Đảng 

- Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) 

- Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 

lược (1945 – 1975) 

- Đường lối công nghiệp hoá 

- Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 

- Đường lối xây dựng hệ thống chính trị 

- Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hoá và giải quyết các vấn đề 

xã hội 

- Đường lối đối ngoại 

Về kỹ năng: 

- Vận dụng được phép biện chứng duy vật để phân tích chủ trương, đường 

lối của Đảng 

- Vận dụng được những kiến thức đã học để lý giải các vấn đề mang tính 

quy luật của cách mạng Việt Nam;  
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- Có khả năng tiếp tục đi sâu tìm hiểu các vấn đề về đường lối cách mạng, 

tuyên truyền cho truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh 

đạo của Đảng;  

- Biết cách đặt và giải quyết vấn đề 

- Có khả năng trình bày những vấn đề về đường lối cách mạng một cách 

chính xác trước đông người. 

- Đánh giá được cách dạy và học 

Về thái độ: Sinh viên tự khẳng định được:  

- Thế giới còn đổi thay, nhưng Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh còn sống mãi. Đó là nền tảng tư tưởng và và kim chỉ nam cho mọi hành 

động. Phải không ngừng quán triệt và vận dụng một cách độc lập và sáng tạo Chủ 

nghĩa Mác Lênin và tưởng Hồ Chí Minh để phát triển và hoàn chỉnh đường lối 

cách mạng xã hội chủ nghĩa với những bước đi phù hợp với đặc điểm tình hình 

nước ta;  

- Sự ra đời và nắm quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam 

cũng là sản phẩm tất yếu của sự sàng lọc của lịch sử đấu tranh dân tộc ở Việt Nam 

dưới ánh sáng của thời đại mới. Lịch sử trao cho Đảng sứ mệnh đó, và Đảng đang 

tự đổi mới là để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình;  

- Từ một nước thuộc địa làm cách mạng giải phóng dân tộc rồi tiến lên theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn của lịch sử, một sự lựa chọn dứt khoát 

khi Nguyễn Ái Quốc tìm thấy chủ nghĩa Mác Lênin, và tiếp tục được khẳng định 

trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Cho dù tình hình quốc tế và 

trong nước gặp khó khăn trở ngại như thế nào thì định hướng đó vẫn không hề 

thay đổi;  

- Xây dựng niềm tin lý tưởng, niềm tin vào thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.  

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, mô phạm, công bằng. 

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT: Sinh viên phải học xong các môn:  

+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 
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+ Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

HỌC LIỆU VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 

          I. Tài liệu bắt buộc 

         1. Bộ Giáo dục và Đào tạo : Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội, 2009. 

         2. Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006. 

         II. Tài liệu tham khảo 

 1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình chuẩn quốc gia: 

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006 

 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam, tập I, II, III, Nxb CTQG, Hà Nội, 2007 

 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác-Lênin, 

Nxb CTQG, Hà Nội, 2006 

 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đại cương Lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo 

dục, Hà Nội, 1999, tập II (1858 - 1945), tập III (1945 - 1995) 

 5. Học viện Quan hệ Quốc tế, Nguyễn Phúc Luân (chủ biên): Ngoại 

giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp giành độc lập tự do (1945-1975), Nxb 

CTQG, Hà Nội, 2001 

 6. Học viện Quan hệ Quốc tế, Vũ Dương Huân (chủ biên): Ngoại giao 

Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp đổi mới (1975-2002), Nxb CTQG, Hà Nội, 

2002 

 7. Hồ Chí Minh tuyển tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2002, tập I (1919 - 

1945), tập II (1945 - 1954), tập III (1954 - 1969) 

 8. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương: Thân thế – sự nghiệp và 

Tư tưởng Hồ Chí Minh (hỏi và đáp), Nxb CTQG, Hà Nội, 1998 
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 9. Ban chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị: Tổng kết 

cuộc kháng chiến chống Pháp, thắng lợi và bài học, Nxb CTQG, Hà Nội, 

1995 

 10. Ban chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị:  Tổng 

kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thắng lợi và bài học, Nxb CTQG, 

Hà Nội, 1996 

 11. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 1999, tập 2, 3, 4 

 12. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 6, 7, 8 

 13. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2001, tập 9, 10 

 14. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2002, tập 20 

 15. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ VI, Nxb CTQG, Hà Nội, 1986 

 16.  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ VII, Nxb CTQG, Hà Nội, 1991 

 17. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ VIII, Nxb CTQG, Hà Nội, 1996  

 18. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ IX, Nxb CTQG, Hà Nội, 2001 

 19. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006 

20. Hà Huy Thành (chủ biên): Thể chế kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006. 
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CHƢƠNG MỞ ĐẦU 
 

ĐỐI TƢỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA 

MÔN ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN 

I. Đối tƣợng và nhiệm vụ nghiên cứu 

1. Đối tƣợng nghiên cứu 

a. Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan 

điểm, chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về mục 

tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. 

b. Đối tượng nghiên cứu của môn học 

Đối tượng chủ yếu của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, 

đường lối  của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân 

tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Một là, làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ 

thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. 

Hai là, làm rõ quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối 

cách mạng của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

Ba là, làm rõ quá trình Đảng lãnh đạo quần chúng thực hiện đường lối 

và kết quả của việc thực hiện đường lối ấy. 

II. Phƣơng pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học 

1. Phƣơng pháp nghiên cứu 

  Cơ sở phương pháp luận: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Phương pháp nghiên cứu: phương pháp logíc và phương pháp lịch sử 

là hai phương pháp chủ yếu được vận dụng trong việc nghiên cứu, học tập 

môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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2. Ý nghĩa của học tập môn học 

- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về quá trình ra đời, 

trưởng thành của Đảng, về đường lối của Đảng trong tiến trình cách mạng 

Việt Nam. 

- Góp phần bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của 

Đảng, định hướng phấn đấu theo mịc tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trước những nhiệm vụ 

trọng đại của đất nước. 

 

D. CÁC VẤN ĐỀ ÔN TẬP 

1. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

2. Phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

3. Ý nghĩa học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam   

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội, 2009. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình LSĐCSVN, Nxb CTQG, Hà Nội, 

2006. 

3. Đại học Quốc gia Hà Nội: Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Lí luận Chính trị, Hà Nội, 2008. 

4. Bộ giáo dục và Đào tạo: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Tài liệu phục vụ dạy và học chương trình các môn lí luận chính trị trong 

các trường đại học, cao đẳng), NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2008. 
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CHƢƠNG I 

SỰ RA ĐỜI CỦA  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

VÀ CƢƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 

 

A. YÊU CẦU 

Nghiên cứu chương này cần nắm vững những nội dung chủ yếu sau: 

- Tình hình thế giới những năm cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX. 

- Chính sách cai trị phản động của thực dân Pháp ở Việt Nam và sự 

chuyển biến về kinh tế, xã hội ở nước ta. 

- Các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 

theo khuynh hướng phong kiến và tư sản, sự bế tắc về đường lối, phương 

pháp cứu nước. 

- Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc và phong trào yêu 

nước theo khuynh hướng vô sản. 

- Các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 

  - Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh đầu tiên của Đảng.  

Chương I có thể khái quát ở sơ đồ sau: 

 

 

 

B.  TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 

- Các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX 

- Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng. 

Sự ra đời của ĐCSVN và Cƣơng 

lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng 

Tình hình Phong trào yêu nƣớc Hội nghị thành lập 

Đảng 
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- Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng 

C. NỘI DUNG 

I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX 

Yêu cầu nắm được:  

Những biến chuyển cơ bản của thế giới ở cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ 

XX và tác động của nó đến Việt Nam. 

Mô hình 1.1 

 

2. Hoàn cảnh trong nƣớc 

a. Xã hội Việt Nam dƣới sự thống trị của thực dân Pháp 

* Chính sách cai trị, khai thác của thực dân Pháp  

Mô hình 1.2 

CNĐQ 

ra đời 
 

CTTG  

lần 1 

CM tháng 

10 Nga 

QTCS 

ra đời 

VIỆT 

NAM 
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* Hệ quả của chính sách cai trị đó đối với Việt Nam 

- Về kinh tế: làm cho nền KT nước ta ngày càng lạc hậu, què quặt, 

hoàn toàn lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp 

- Về xã hội: làm thay đổi tính chất xã hội, làm mâu thuẫn mới nảy 

sinh. 

- Về giai cấp: làm kết cấu giai cấp cũ bị phá vỡ, hình thành thêm các 

giai cấp mới (chú ý phân tích hoàn cảnh ra đời, đặc điểm của giai cấp công 

nhân VN).  

Mô hình 1.3 

Chính sách cai trị 

của thực dân Pháp 

 

Chính trị 
 

Kinh tế 
 

Văn hoá - 

xã hội 

Chuyên chế triệt 

để 

Bóc lột 

nặng nề 

Nô dịch, 

ngu dân 
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b. Phong trào yêu nƣớc theo khuynh hƣớng phong kiến và tƣ sản 

cuối thế kỷ XIX– đầu thế kỷ XX 

  Yêu cầu nắm được:  

-  Các phong trào tiêu biểu.  

-  Nguyên nhân thất bại của chúng.  

- Sự khủng hoảng về con đường cứu nước  yêu cầu bức thiết đặt ra 

của lịch sử dân tộc? 

Mô hình 1.4 
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c. Phong trào yêu nƣớc theo khuynh hƣớng vô sản 

* Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc  

Sinh viên tự nghiên cứu, yêu cầu: 

Khuynh hướng 

phong kiến 

 

K/hướng  

Dân chủ tư sản 

 

Cuối thế kỷ XIX 

 

 

Đầu thế kỷ XX 

 

 

Sau CTTG I 

 

Phong trào 

 Cần Vương 

 

Phong trào 

 Duy Tân 

 

 

Phong trào 

Dân chủ công 

khai 
 

 

Phong trào 

CM Quốc gia 

tư sản 

 

Phong trào 

Quốc gia cải 

lương 

 

Phong trào 

 Đông Du 
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- Làm rõ sự khác nhau giữa con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc 

với các nhà yêu nước trước đó như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh... 

- Nắm được tiến trình tìm đường cứu nước của Người: chú ý đến các 

mốc sự kiện lớn và nhận định rút ra. 

+ 5-6-1911: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước 

+ 1911-1917: Người sống, lao động, khảo nghiệm CM ở Mỹ, Châu 

Mỹ, Anh, các thuộc địa của Anh…  1917, Người quay trở lại Pháp 

+ 1919: Gửi “Yêu sách của nhân dân An Nam” 

+ 7-1920: Đọc được Luận cương của Lênin 

+ 12-1920: Tham gia bỏ phiếu tán thành việc gia nhập QTCS và sáng 

lập Đảng Cộng sản Pháp… 

* Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức 

cho việc thành lập Đảng 

- Về tƣ tƣởng chính trị 
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Yêu cầu nắm được: Phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược 

cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. 

- Về tổ chức: Người thành lập tổ chức tiền thân của Đảng CSVN là 

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6-1925) 

Yêu cầu nắm được:  

- Sự ra đời, thành phần cấu thành của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 

niên     

- Vai trò, tác dụng của Hội 

* Sự phát triển các phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản 

Yêu cầu nắm được: 

Báo Người cùng khổ 

Trưởng ban n/c thuộc địa  

Tạp chí thư tín quốc tế 

Viết cho báo Sự thật 

Bản án chế độ TD 

Pháp 

Đường cách mệnh 

Chủ nghĩa Mác-

Lênin thâm nhập 

vào VN 

Hoạt động của NAQ 

    1921     1922   1923     1924    1925    1927                           Thời gian 
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Sự biến đổi về chất của các phong trào yêu nước và tác động lịch sử của 

chúng. 

 

* Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 

Yêu cầu nắm được: 

- Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của các tổ chức cộng sản đầu tiên ở 

VN. 

- Cách thức hoạt động của các tổ chức cộng sản đó. 

- Tác động của các tổ chức đó đến phong trào yêu nước. 

II. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƢƠNG LĨNH CHÍNH 

TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 

1. Hội nghị thành lập Đảng 

 Yêu cầu nắm được:  

- Nguyên nhân dẫn đến Hội nghị thành lập Đảng, 

- Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Hội nghị. 

                     1918                                   1925                     1929      Thời gian 

Tự phát 

Bãi công đã phổ biến 

Kết hợp kinh tế với chính trị 
Trình độ 
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- Nội dung chính của Hội nghị. 

2. Cƣơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

Yêu cầu nắm được: 

 * Các văn bản hợp thành Cương lĩnh 

* Nội dung cơ bản của Cương lĩnh:   

- Phương hướng chiến lược cách mạng. 

- Mâu thuẫn cơ bản 

- Nhiệm vụ chủ yếu 

- Lực lượng cách mạng. 

- Lãnh đạo cách mạng. 

- Phương pháp cách mạng. 

- Vấn đề đoàn kết quốc tế. 

3. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng CSVN và Cƣơng lĩnh 

đầu tiên của Đảng 

Sinh viên tự nghiên cứu, yêu cầu: 

Nắm được quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam   

Phân tích các ý nghĩa của việc thành lập Đảng và Cương lĩnh đầu tiên. 

 

 

 

 

 

ĐẢNG 

CỘNG SẢN 

VN RA ĐỜI 

Chấm dứt cuộc 

khủng hoảng lãnh đạo 

CMVN trở thành một bộ phận của cách 

mạng thế giới 

Tạo cơ sở cho những nhảy vọt của 

CMVN 
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D. CÁC VẤN ĐỀ ÔN TẬP  

1. Những chuyển biến về xã hội và giai cấp ở Việt Nam cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX. 

2. Địa vị KT-XH, thái độ chính trị, vai trò đối với lịch sử dân tộc của 

các giai cấp trong xã hội. 

3. Hoàn cảnh ra đời và những đặc điểm của giai cấp công nhân. 

4. Nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước trước khi Đảng 

Cộng sản Việt Nam ra đời. 

5. Nội dung Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng do Lãnh tụ 

Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. 

6. Ý nghĩa Lịch sử của việc thành lập Đảng CSVN. 
 

E. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN 

1. Vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng 

CSVN. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ 

nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước 

3. Sự ra đời của Đảng ộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan. 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội, 2009. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình LSĐCSVN, Nxb CTQG, Hà Nội, 

2006 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb CTQG, Hà 

Nội, 2000, tập 1. 

4. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương: Thân thế – sự nghiệp và Tư 

tưởng Hồ Chí Minh (hỏi và đáp), Nxb CTQG, Hà Nội, 1998. 
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5. Đại học Quốc gia Hà Nội: Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Lí luận Chính trị, Hà Nội, 2008. 

6. Bộ giáo dục và Đào tạo: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Tài liệu phục vụ dạy và học chương trình các môn lí luận chính trị 

trong các trường đại học, cao đẳng), NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 

2008. 
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CHƢƠNG II 

ĐƢỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945) 

A. YÊU CẦU 

Cần nắm vững những kiến thức của 3 thời kỳ cách mạng sôi nổi 

(1930-1931, 1936-1939, 1939-1945), nhất là thời kỳ 1939-1945. 

Chú ý đọc tài liệu tham khảo của thời kỳ này để kiểm tra, củng cố và 

mở rộng kiến thức của mình, tăng cường khả năng tự nghiên cứu theo sự 

hướng dẫn của giáo viên. 

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 

Quá trình hoàn thiện đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của 

Đảng (1930-1945) 

Chủ trương và quá trình Đảng lãnh đạo tiến hành Cách mạng Tháng 

Tám -1945. 

C. NỘI DUNG 

I. CHỦ TRƢƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 

1. Trong những năm 1930 – 1935 

a. Luận cƣơng chính trị tháng 10 – 1930 

Yêu cầu nắm được: 

- Nội dung cơ bản của Hội nghị 

- Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng: Nội dung; So sánh 

với Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng (chỉ ra được điểm giống và khác 

nhau, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế) trên các nội dung chính sau: 

Mô hình 2.1 
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b. Chủ trƣơng khôi phục Đảng và phong trào cách mạng  

* Phong trào cách mạng 1930 – 1931 

Yêu cầu nắm được: 

- Nguyên nhân dẫn đến phong trào. 

Mô hình 2.2 

 

- Diễn biến, kết quả  

- Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa, kinh nghiệm lịch sử. 
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* Đấu tranh khôi phục phong trào 1932 – 1935 

Yêu cầu nắm được: 

- Tình hình nước ta sau “khủng bố trắng” của thực dân Pháp. 

- “Chương trình hành động” của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

- Các địa bàn hoạt động chính của phong trào. 

- Nguyên nhân dẫn đến thành công của phong trào. 

        Mô hình 2.3   

 

 

 

* Đại hội Đại biểu lần thứ nhất của Đảng tháng 3 – 1935  

Yêu cầu nắm được: 

- Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội 

- Nội dung cơ bản của Đại hội: 

- Ý nghĩa của Đại hội. 

Mô hình 2.4 
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2. Trong những năm 1936 – 1939 

a. Hoàn cảnh lịch sử 

* Tình hình thế giới 

Yêu cầu nắm được: 

- Nguy cơ chiến tranh của chủ nghĩa phát xít: 

+ Tình hình thế giới sau cuộc khủng hoảng kinh tế (1929- 1933) 

+ Âm mưu của các nước TBCông nghiệp (cách thức hồi phục lại sau 

khủng hoảng của chúng) 

- Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản: 

+ Nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội 

+ Tác động của nó đến các Đảng Cộng sản trên thế giới. 

* Tình hình trong nước 

- Tác động của cuộc khủng hoảng tới Việt Nam 

- Sự tàn bạo của thực dân Pháp   sự nổi dậy đòi những nhu giải 

quyết những cầu tối thiểu của nhân dân… 

b. Chủ trƣơng mới của Đảng 

Đại hội I 

(3/1935) 

Phân tích, đánh giá tình 

hình 

Củng cố tăng cƣờng 

phát triển Đảng 

Chống chiến tranh 

đế quốc 

Củng cố  

tổ chức  

quần chúng 

NQ Đại hội  

đề ra nhiệm vụ 

Bầu BCHTW,  

đ/c Lê Hồng Phong đƣợc 

bầu là Tổng bí thƣ 
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Yêu cầu nắm được: 

- Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi chủ trương của Đảng 

- Chủ trương mới của Đảng thể hiện trong nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 2 (tháng 7-1936): 

Mô hình 2.5 

 

 

- Tác động của những chủ trương đó. 

- Lãnh đạo phong trào dân chủ, dân sinh (1936-1939) 

Yêu cầu nắm được: 

 + Các phong trào và các hình thức đấu tranh tiêu biểu 

 +  Ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử 

Biện pháp 

đấu tranh 

Kẻ thù trƣớc 

mắt 

Nhiệm vụ 

trƣớc mắt 

Về tổ chức: 

lập mặt trận 

mới 

HNTW2 

(tháng 

7/1936) 
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Mô hình 2.6 

 

 

II. CHỦ TRƢƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 

1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hƣớng chiến lƣợc của Đảng 

a. Tình hình thế giới và trong nƣớc 

Yêu cầu nắm được: 

- Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ,  

- Chính sách thống trị thời chiến của Pháp – Nhật ở Đông Dương. 

b. Nội dung chủ trƣơng chuyển hƣớng chiến lƣợc của Đảng 

Yêu cầu nắm được: 

- Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của 3 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp 

hành TƯ Đảng tháng 11–1939, tháng 11–1940 và tháng 5–1941. 

Mô hình 2.7 

Đấu tranh 

nghị trƣờng 

Đông Dƣơng 

đại hội 

Đón đại biểu 

chính phủ 

Pháp 

Lƣu hành 

sách báo công 

khai 

P.trào 

cách mạng  

(36 – 39) 
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- Nội dung cơ bản của Hội nghị BCHTƯ Đảng lần thứ 8 (5-1941) – 

Hội nghị đánh dấu hoàn thiện quá trình chuyển hướng chiến lược cách 

mạng: 

Mô hình 2.8 

 

- Ý nghĩa của việc chuyển hướng chiến lược cách mạng 

2. Chủ trƣơng lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 

Nhận định 

tình hình 
Nhiệm vụ 

Trước mắt 

Chủ trương 

g/quyết vấn đề 

dân tộc ở mỗi 

nước 

HNTW8 

(5/1941) 

Khởi nghĩa 

từng phần 

 
HNTW6 

(11/1939) 

 
HNTW7 

(11/1940) 

 

Nêu cao nhiệm vụ  

giải phóng dân tộc 

 

Hoàn thiện đƣờng 

lối giải phóng 

 dân tộc 
 
HNTW8 

(5/1941) 
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a. Phong trào chống Pháp – Nhật, chuẩn bị lực lƣợng cho cuộc 

khởi nghĩa vũ trang (1940-1945) 

Yêu cầu nắm được: 

Sự chuẩn bị của Đảng trên các mặt: 

 Mô hình 2.9 

 

 

b. Phát động cao trào kháng Nhật cứu nƣớc và đẩy mạnh khởi 

nghĩa từng phần (tháng 3-1945 đến tháng 8-1945) 

Mô hình 2.10 

Lập đội 

vũ trang 

Củng cố 

Đảng 

cộng sản 

XD căn 

cứ địa 

XD Đề 

cƣơng 

văn hoá 

Th.lập 

Đảng 

DC 

Sự chuẩn 

bị của 

Đảng 
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* Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” 

        Mô hình 2.11 

 

* Cao trào kháng Nhật cứu nƣớc  

 

 

 

 

Chỉ thị “Nhật – Pháp 

bắn nhau và hành 

động của chúng ta” 

Nhận định 

tình hình 
Xác định 

kẻ thù 

Nhiệm vụ 

trước mắt 

Dự kiến 

thời cơ 

Tình hình 

quốc tế 

Tình hình 

trong nƣớc 

Liên Xô 

thắng 

lớn 

Anh Mỹ 

mở mặt 

trận 2 

Nhật đảo 

chính 

Pháp 

Hội nghị 

Thƣờng 

vụ TW 
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Mô hình 2.12 

h 

 

c. Chủ trƣơng phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền 

tháng Tám – 1945 

- Hội nghị toàn quốc của Đảng (13-15/8/1945) 

        Mô hình 2.13 

 

 

Phát động 

tổng khởi 
nghĩa 

Nguyên tắc 

chỉ đạo k/n 

Ch.sách đối 

nội, đối ngoại 

Hội nghị toàn quốc của 

Đảng (13 – 15/8/1945) 

Khởi 

nghĩa từng 

phần 
 

Phong trào 

phá  

kho thóc 

Thành lập 

VNGP 

quân 

Khu giải 

phóng 

 ra đời 

Cao trào 

tiền khởi 

nghĩa 
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- Quá trình phát triển của Cách mạng Tháng Tám 

 

d. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, và bài học kinh 

nghiệm  

Kết quả 

Ý  nghĩa 

Nguyên  nhân 

Mô hình 2.14 

P.Bắc 

 

Hà Nội 

Huế 

Sài Gòn 
 

Bảo đại thoái vị 

Bác đọc TNĐL 

Thắng lợi 
 

       14/8      19/8         23/8         25/8         30/8        2/9       Thời gian 

Nƣớc VNDC cộng 

hoà ra đời 
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* Ý nghĩa Lịch sử 

Mô hình 2.15 

 

* Những kinh nghiệm chủ yếu 

Mô hình 2.16 

Đối với dân tộc Đối với quốc tế 

Đập tan 

ĐQ, 

PK 

ND 

làm 

chủ 

Bước 

nhảy 

vọt 

CMGPD

T điển 

hình 

Mở đầu 

sự sụp 

đổ TD 

cũ 

Cổ vũ 

CMGP

DT 

Nguyên nhân 

khách quan 

Nguyên nhân 

chủ quan 

Nhật 

hàng 

Chuẩn 

bị của 

CM 

ĐCS 

lãnh 

đạo 

Tinh 

thần 

ch.đấu 
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D. CÁC VẤN ĐỀ ÔN TẬP 

1. Nội dung nghị quyết Đại hội I của Đảng (3-1935), nhận xét đánh 

giá về Đại hội này. 

2. Nội dung chuyển hướng chiến lược do Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 6 (11-1939), 7 (11-1940), 8 (5-1941) đề ra, và nội dung cơ bản của Hội 

nghị Trung ương lần 6 (11-1939) và Hội nghị Trung ương lần 8 (5-1941) 

của Đảng. 

3. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. 

4. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm lịch sử của 

Cách mạng Tháng Tám – 1945. 

E. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN 

1. Quá trình nhận thức và hoàn thiện đường lối cách mạng giải phóng 

dân tộc của Đảng thời kỳ 1930 – 1941 

2. Nghệ thuật chớp thời cơ, khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng 

trong cách mạng tháng 8.1945 

Kết hợp 

chống ĐQ 

và PK 

Toàn dân 

nổi dậy 

XD Đảng 

vững 

mạnh 
Lợi dụng 

mâu thuẫn 

kẻ thù 
 

Chọn 

đúng thời 

cơ 

Dùng bạo 

lực cách 

mạng 
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CHƢƠNG III 

ĐƢỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 

 VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƢỢC (1945 – 1975) 

A.YÊU CẦU 

Nắm vững những nội dung cơ bản sau: 

- Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của Đảng. 

- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và bài học kinh gnhiệm của những thắng 

lợi đó đối với cách mạng Việt Nam.   

B.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 

- Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954) 

- Đường lối chung của cách mạng Việt Nam và đường lối kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước (1954 – 1975) 

C.NỘI DUNG 

I. Đƣờng lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và tiến hành kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lƣợc (1945 – 1954) 

1. Chủ trƣơng xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 

 (1945 – 1946) 

a. Hoàn cảnh lịch sử nƣớc ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 

Yêu cầu làm rõ: 

Thuận lợi và khó khăn cơ bản thế giới và trong nước thời kỳ 1945 – 1946. 

b. Chủ trƣơng “kháng chiến, kiến quốc” của Đảng 

Yêu cầu làm rõ: 

- Chỉ đạo chiến lược 

- Xác định kẻ thù 

- Về phương hướng, nhiệm vụ 

- Đánh giá ý nghĩa bản chỉ thị “ Kháng chiến, kiến quốc” 

c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm  
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Yêu cầu làm rõ: 

- Kết quả trên các mặt chính trị – xã hội, kinh tế, văn hoá, bảo vệ chính 

quyền 

- Ý nghĩa 

- Nguyên nhân thắng lợi 

2.  Đƣờng lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc và xây dựng 

chế độ dân chủ nhân dân (1946 – 1954) 

a.  Hoàn cảnh lịch sử 

Yêu cầu làm rõ:  

Những thuận lợi, khó khăn khi chúng ta bứoc vào cuộc kháng chiến 

b.  Quá trình hình thành và nội dung đƣờng lối 

Yêu cầu làm rõ:  

- Quá trình hình thành đường lối. 

Những nội dung của đường lối: 

+ Mục đích kháng chiến 

+ Tính chất kháng chiến 

+ Nhiệm vụ kháng chiến 

+ Phương châm tiến hành kháng chiến và cơ sở lý luận và thực tiễn của 

các quan điểm: 

Toàn dân 

Toàn diện 

Lâu dài 

Dựa vào sức mình là chính 

+ Triển vọng kháng chiến 

Ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng 

-  Quá trình thực hiện đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 
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-  Nội dung Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951), Chính 

cương của Đảng lao động Việt Nam 

+ Tính chất xã hội 

+ Đối tượng cách mạng 

+ Nhiệm vụ cách mạng 

+ Động lực cách mạng 

+ Đặc điểm cách mạng 

+ Triển vọng cách mạng 

+ Con đường đi lên CNXH  

c.  Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh 

nghiệm 

 Kết quả và ý nghĩa thắng lợi của việc thực hiện đƣờng lối 

Kết quả 

Ý nghĩa 

 Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

Nguyên nhân thắng lợi 

Bài học kinh nghiệm 

II. Đƣờng lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nƣớc (1954 – 1975) 

1.  Giai đoạn 1954 – 1964 

a.  Hoàn cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam sau tháng 7 năm 1954 

Yêu cầu nắm được: 

Tình hình thế giới và trong nước: những thuận lợi và khó khăn; tác động 

của nó tới cách mạng Việt Nam 

b.  Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa đƣờng lối 

Yêu cầu nắm được: 

Quá trình hình thành đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam qua 

các Hội nghị của BCHTƯ và Nghị quyết của Bộ chính trị. 
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Nội dung đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam (thể hiện trong 

Đại hội Đảng III – 9/1960): 

+ Nhiệm vụ chiến lược 

+ Mục tiêu chiến lược 

+ Mối quan hệ của hai miền  

+ Vai trò, nhiệm vụ của cách mạng mỗi miền 

+ Con đường thống nhất đất nước 

+ Triển vọng của cách mạng Việt Nam 

     Ý nghĩa của đường lối 

2. Giai đoạn 1965 - 1975 

a.  Hoàn cảnh lịch sử 

Yêu cầu nắm được: 

Tình hình thế giới và trong nước: những thuận lợi và khó khăn cơ bản 

của cách mạng Việt Nam 

b.  Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa đƣờng lối 

Quá trình hình thành và nội dung đường lối 

- Thông qua các hội nghị Bộ chính trị đầu năm 1961 và đầu năm 1962. 

- Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ IX (11/1965) 

- Hội nghị trung ương làn thứ XI (3/1965), lần thứ XII (12/1965). 

Nội dung: 

- Về nhận định tình hình và chủ trương chiến lược 

- Quyết tâm và mục tiêu chiến lược 

- Phương châm chỉ đạo chiến lược 

- Tư tưởng và phương châm đấu tranh ở miền Nam. 

- Tư tưởng chỉ dậo đối với miền Bắc. 

- Nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cuộc chiến đấu ở hai miền. 

Ý nghĩa đường lối: 
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- Thể hiện quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, tinh thần cách mạng tiến 

công, tinh thần độc lập, tự chủ, sự kiên trì mục tiêu giải phóng miền 

Nam, thống nhất Tổ quốc, phản ánh ý chí, nguyện vọng chung của toàn 

Đảng, toàn quân và toàn dân. 

- Thể hiện tư tưởng nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn 

với CNXH. 

- Đó là đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa 

vào sức mình là chính được phát triển trong hoàn cảnh mới, tạo nên sức 

mạnh mới để dân tộc ta đủ sức thắng đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 

c.  Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh 

nghiệm 

* Kết quả và ý nghĩa thắng lợi 

Ở miền Bắc: 

- Một chế độ xã hội mới đã bước đàu được hình thành. 

- Văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục có sự phát triển. 

 Sản xuất nông nghiệp phát triển, công nghiệp địa phương được tăng 

cường. 

- Bảo vệ vững chắc miền Bắc, giành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh 

phá hoại của đế quốc Mỹ. 

- Làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn với chiến trường miền Nam 

Ở miền Nam: 

- Nhân dân miền Nam lần lượt đánh  bại các chiến lược chiến tranh xâm 

lược của đế quốc Mỹ. 

- Kết thúc 21 năm chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, đưa lại đọc 

lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước. 

* Ý nghĩa 

Đối với nƣớc ta 
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- Hoàn thành cuộc cách mạng DTDCông nghiệpD trên phạm vi cả nước, 

mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cả nước hoà bình, thống nhất, cùng 

chung một nhiệm vụ chiến lược đi lên CNXH. 

- Thắng lợi này đã tăng cường thêm sức mạnh cho cách mạng và dân tộc 

Việt Nam, đẻ lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho cách mạng. 

- Góp phần nâng cao uy tín của Đảng và dân tộc ta trên trường quốc tế. 

Đối với cách mạng thế giới 

- Thắng lợi này đã đập tan cuộc phản kích lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc 

vào CNXH và cách mạng thế giới, bảo vệ vững chắc tiền đồn phí Đông  

Nam Á của CNXH.   

- Làm phá sản chiến lược chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, gây tổn 

thất to lớn và tác động sâu sắc đến nội tình nước Mỹ. 

- Góp phần làm suy yếu trận địa của chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ một 

phòng tuyến quan trọng của chúng ở khu vực Đông Nam châu Á. 

- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc, dân 

chủ tự do và hoà bình phát triển của nhân dân thế giới. 

Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

* Nguyên nhân thắng lợi 

- Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng CSVN 

- Có cuộc đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ của nhân dân và quân đội cả 

nước, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ và đồng bào nam bộ. 

- Có hậu phương miền Bắc XHCN. 

- Có tình đoàn kết, chiến đấu của nhân dân 3 nước Việt Nam, Lào, 

Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước XHCN anh em, 

sự ủng hộ nhiệt tình của chính phủ và nhân dân tiến bộ trên toàn thế 

giới. 

* Bài học kinh nghiệm 
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- Thực hiện đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH   

- Tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc, kiên định tư tưởng chiến lược tiến 

công, quyết đánh và quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược. 

- Thực hiện chiến tranh nhân dân, tìm ra biện pháp chiến đấu đúng đắn, 

sáng tạo. 

- Có công tác tổ chức thực hiện của các cấp bộ Đảng trong quân đội, của 

các ngành, các địa phương. 

- Phải coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng 

ở hậu phương và tiền tuyến. 

 

D. CÁC VẤN ĐỀ ÔN TẬP  

 

1. Sách lược ngoại giao của Đảng trong thời kỳ 1945 - 1946. 

 2. Chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến và đường lối kháng 

chiến chống Pháp của Đảng. 

 3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng và nội dung “Chính 

cương của Đảng Lao động Việt Nam”. 

4.  Nghị quyết lần thứ 15 của BCHTW Đảng (Khóa II). 

5.  Nghị quyết lần thứ 11, 12 của BCHTW Đảng (Khóa III). 

6.  Sự chỉ đạo của Đảng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa 

Xuân 1975. 

E. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN 

 1. Chủ trương kháng kháng chiến - kiến quốc của Đảng và quá trình 

Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền (1945 - 1946) 

2. Sự lãnh đạo của Đảng trong Chiến cuộc Đông xuân 1953 – 1954 

3. Tình hình Việt nam sau tháng 7.1954 và nội dung đường lối chung 

của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới  
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội, 2009. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội, 2009. 

 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng). Nxb CTQG, HN, 2004. 

 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Đề 

cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng năm học 1991 - 

1992). Nxb Giáo dục, 2001. 

 5. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn. Giáo trình Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Nxb CTQG, 2001. 

 6. Ban chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị. Tổng kết 

cuộc kháng chiến chống Pháp: Thắng lợi và bài học. Nxb CTQG, HN, 1995.  

 7. Ban chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị. Tổng kết 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Thắng lợi và bài học. Nxb CTQG, 

HN, 1995.  

 8. Nguyễn Trọng Phúc (Chủ biên). Tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam qua các Đại hội và Hội nghị Trung ương 1930 – 2002. Nxb Lao 

động, 2003. 

9. Đại học Quốc gia Hà Nội: Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Lí luận Chính trị, Hà Nội, 2008. 

10. Bộ giáo dục và Đào tạo: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Tài liệu phục vụ dạy và học chương trình các môn lí luận chính trị 

trong các trường đại học, cao đẳng), NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 

2008. 
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CHƢƠNG IV 

ĐƢỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ 

A. YÊU CẦU 

Nắm được:  

- Các khái niệm cơ bản về công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

- Sự cần thiết của việc tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước 

- Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá trước đổi mới  

- Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới 

- Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá thời kỳ đổi mới, kếếtt  qquuảả,,  ýý  nngghhĩĩaa,,  

hhạạnn  cchhếế  vvàà  nngguuyyêênn  nnhhâânn 

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 

--  QQuuáá  ttrrìnnhh  đđổổii  mmớớii  ttưư  dduuyy  vvềề  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá  

--  MMụụcc  ttiiêêuu,,  qquuaann  đđiiểểmm  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá,,  hhiiệệnn  đđạạii  hhooáá 

-  NNộộii  dduunngg  vvàà  đđịịnnhh  hhưướớnngg  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá,,  hhiiệệnn  đđạạii  hhooáá  ggắắnn  vvớớii  pphháátt  

ttrriiểểnn  kkiinnhh  ttếế  ttrrii  tthhứứcc 

C. NỘI DUNG 

I. CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƢỚC ĐỔI MỚI  

1. Chủ trƣơng của Đảng về công nghiệp hoá  

a. Mục tiêu và phƣơng hƣớng của công nghiệp hoá xã hội 

chủ nghĩa 

ĐĐảảnngg  CCộộnngg  ssảảnn  VViiệệtt  NNaamm  xxáácc  đđịịnnhh  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá  XXHHCCNN  llàà  nnhhiiệệmm  

vvụụ  ttrruunngg  ttââmm  ttrroonngg  ssuuốốtt  tthhờờii  kkỳỳ  qquuáá  đđộộ  llêênn  CCNNXXHH  ởở  nnưướớcc  ttaa..  
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* Công nghiệp hoá ở miền Bắc 

- Mục tiêu cơ bản: 

           + Xây dựng một nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại;  

      + Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất & kỹ thuật của CNXH. 

- Cơ cấu kinh tế: Kết hợp công nghiệp với nông nghiệp và lấy công 

nghiệp nặng làm nền tảng 

- Phương hướng chỉ đạo: 

      + Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý 

       + Kết hợp chặt chẽ phát triển công nghiệp với phát triển nông nghiệp 

  + Ra sức phát triển công nghiệp nhẹ đồng thời với việc ưu tiên phát 

triển công nghiệp nặng 

       + Ra sức phát triển công nghiệp trung ương, đồng thời đẩy mạnh công 

nghiệp địa phương. 

* Công nghiệp hoá trên phạm vi cả nƣớc 

Chủ trương của Đảng tại đại hội IV (12-1976) 

+ Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát 

triển công nghiệp nhẹ và nông nghiệp 

11996600--11997755  

CCôônngg  

nngghhiiệệppHH  ởở  mmiiềềnn  

BBắắcc  

11997755--11998855  

CCôônngg  

nngghhiiệệppHH  ttrrêênn  ccảả  

nnưướớcc  

 

ĐĐưườờnngg  llốốii  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá  

đđưượợcc  hhììnnhh  tthhàànnhh  ttừừ  ĐĐạạii  hhộộii  

IIIIII  ((11996600))  
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+ Kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một 

cơ cấu kinh tế công-nông nghiệp 

+ Kết hợp, xây dựng kinh tế trung ương với kinh tế địa phương trong 

một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất. 

 Chủ trƣơng của Đảng tại đại hội V (3-1982) 

+ Trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, phải lấy nông 

nghiệp là mặt trận hàng đầu, ra sức phát triển công nghiệp sản xuất hàng 

tiêu dùng 

+ Việc xây dựng và phát triển Công nghiệp nặng trong giai đoạn này 

cần làm có mức độ, vừa sức, nhằm phục vụ thiết thực, có hiệu quả cho nông 

nghiệp và công nghiệp nhẹ 

b. Đặc trƣng chủ yếu của công nghiệp hoá thời kỳ trƣớc đổi 

mới 

- Công nghiệp hoá theo mô hình nền kinh tế khép kín, hướng nội và 

thiên về phát triển công nghiệp nặng. 

- Chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, tài nguyên đất đai và nguồn 

viện trợ của các nước XHCN; Chủ lực thực hiện công nghiệp hoá là Nhà 

nước và các doanh nghiệp nhà nước; Việc phân bổ nguồn lực để công 

nghiệp hoá chủ yếu bằng cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, trong một 

nền kinh tế phi thị trường. 

- Nóng vội, giản đơn, chủ quan duy ý chí, ham làm nhanh, làm lớn, 

không quan tâm đến hiệu quả kinh tế xã hội. 

22..  KKếếtt  qquuảả,,  ýý  nngghhĩĩaa,,  hhạạnn  cchhếế  vvàà  nngguuyyêênn  nnhhâânn 

aa..  KKếếtt  qquuảả  vvàà  ýý  nngghhĩĩaa  

--  SSoo  vvớớii  nnăămm  11995555,,  ssốố  xxíí  nngghhiiệệpp  ttăănngg  llêênn  1166,,55  llầầnn,,  nnhhiiềềuu  kkhhuu  ccôônngg  nngghhiiệệpp  

llớớnn  đđãã  hhìnnhh  tthhàànnhh……  
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--  ĐĐãã  ccóó  hhàànngg  cchhụụcc  ttrrưườờnngg  đđạạii  hhọọcc,,  ccaaoo  đđẳẳnngg,,  TTHH,,  ddạạyy  nngghhềề  đđààoo  ttạạoo  đđưượợcc  

đđộộii  nnggũũ  ccáánn  bbộộ  kkhhooaa  hhọọcc  ––  kkỹỹ  tthhuuậậtt  ccấấpp  xxỉỉ  4433  vvạạnn  nnggưườờii,,  ttăănngg  1199  llầầnn  ssoo  vvớớii  

11996600  llàà  tthhờờii  đđiiểểmm  bbắắtt  đđầầuu  CCôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá..  

  NNhhữữnngg  kkếếtt  qquuảả  ttrrêênn  ccóó  ýý  nngghhĩĩaa  hhếếtt  ssứứcc  qquuaann  ttrrọọnngg  ––  ttạạoo  ccơơ  ssởở  bbaann  đđầầuu  

đđểể  nnưướớcc  ttaa  pphháátt  ttrriiểểnn  nnhhaannhh  hhơơnn  ttrroonngg  nnhhữữnngg  ggiiaaii  đđooạạnn  ttiiếếpp  tthheeoo..  

bb..  HHạạnn  cchhếế  vvàà  nngguuyyêênn  nnhhâânn 

 

 

IIII..  CCÔÔNNGG  NNGGHHIIỆỆPP  HHOOÁÁ,,  HHIIỆỆNN  ĐĐẠẠII  HHOOÁÁ  TTHHỜỜII  KKỲỲ  

ĐĐỔỔII  MMỚỚII 

Khái niệm 

Công nghiệp hóa? Công nghiệp hoá là quá trình chuyển đổi căn bản, 

toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính 

sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên phát triển công 

nghiệp cơ khí. 

Hạn chế 

đất nước 

 trong  

tình trạng 

 nghèo nàn, 

 kém phát triển, 

rơi vào  

k/hoảng  

KT-XH. 

Nguyên nhân 

Cơ sở v/chất 

 còn hết sức 

 lạc hậu. 

Công nghiệp 

nhỏ bé, 

 NÔNG 

NGHIệP chưa  

đáp ứng 

được nhu cầu  

l/thực, t/phẩm 

cho XH 

Khách quan:  

VN tiến hành  

Công nghiệpH từ  

xuất phát thấp,  

chiến tranh kéo dài… 

Chủ quan:  

mắc những sai lầm 

nghiêm trọng 

 trong xác định  

mục tiêu, bước đi …  

do xuất phát từ  

chủ quan duy ý chí 

 trong nhận thức  

và chủ trương  

Công nghiệpH. 
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 Hiện đại hoá? Hiện đại hoá là quá trình ứng dụng và trang bị những 

thành tựu và công nghiệp tiên tiến, hiện đi vào qúa trình sản xuất kinh 

doanh, dich vụ, vào quản lý kinh tế - xã hội. 

 Công nghiệp hoá, hiện đại hoá? Là quá trình chuyển đổi căn bản, 

toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế xã 

hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến   

sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến hiện 

đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ của khoa học công 

nghệ hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động cao. 

11..  QQuuáá  ttrrìnnhh  đđổổii  mmớớii  ttưư  dduuyy  vvềề  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá  

aa..  ĐĐạạii  hhộộii  VVII  ccủủaa  ĐĐảảnngg  pphhêê  pphháánn  ssaaii  llầầmm  ttrroonngg  nnhhậậnn  tthhứứcc  vvàà  

cchhủủ  ttrrưươơnngg  CCôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá  tthhờờii  kkỳỳ  11996600--11998866 

--  PPhhạạmm  ssaaii  llầầmm  ttrroonngg  vviiệệcc  xxáácc  đđịịnnhh  mmụụcc  ttiiêêuu  vvàà  bbưướớcc  đđii  vvềề    xxââyy  ddựựnngg  

ccơơ  ssởở  vvậậtt  cchhấấtt--kkỹỹ  tthhuuậậtt,,  ccảảii  ttạạoo  XXHHCCNN  vvàà  qquuảảnn  llýý  kkiinnhh  ttếế..  

--  DDoo  cchhủủ  qquuaann,,  nnóónngg  vvộộii,,  mmuuốốnn  bbỏỏ  qquuaa  nnhhữnngg  bbưướớcc  đđii  ccầầnn  tthhiiếếtt  nnêênn  đđãã  

cchhủủ  ttrrưươơnngg  đđẩẩyy  mmạạnnhh  CCôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá  ttrroonngg  kkhhii  cchhưưaa  ccóó  đđủủ  ccáácc  ttiiềềnn  đđềề  ccầầnn  

tthhiiếếtt,,  llạạii  cchhậậmm  đđổổii  mmớớii  ccơơ  cchhếế  qquuảảnn  llýý  kkiinnhh  ttếế..  

--  QQuuáá  tthhiiêênn  vvềề  pphháátt  ttrriiểểnn  ccôônngg  nngghhiiệệpp  nnặặnngg  vvàà  nnhhữnngg  ccôônngg  ttrrììnnhh  qquuyy  

mmôô  llớớnn,,  kkhhôônngg  ttậậpp  ttrruunngg  ssứứcc  ggiiảảii  qquuyyếếtt  vvềề  ccăănn  bbảảnn  vvấấnn  đđềề  llưươơnngg  tthhựựcc,,  tthhựựcc  

pphhẩẩmm,,  hhàànngg  ttiiêêuu  ddùùnngg  vvàà  hhàànngg  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu..  đđầầuu  ttưư  nnhhiiềềuu  nnhhưưnngg  hhiiệệuu  qquuảả  tthhấấpp..  

--  KKhhôônngg  tthhựựcc  hhiiệệnn  nngghhiiêêmm  cchhỉỉnnhh  NNQQ  đđạạii  hhộộii  VV::  NNôônngg  nngghhiiệệpp  vvẫẫnn  cchhưưaa  

tthhựựcc  ssựự  đđưượợcc  ccooii  llàà  mmặặtt  ttrrậậnn  hhàànngg  đđầầuu,,  ccôônngg  nngghhiiệệpp  nnặặnngg  vvẫẫnn  kkhhôônngg  pphhụụcc  vvụụ  

kkịịpp  tthhờờii  nnôônngg  nngghhiiệệpp  vvàà  ccôônngg  nngghhiiệệpp  nnhhẹẹ..  

bb..  QQúúaa  ttrrììnnhh  đđổổii  mmớớii  ttưư  dduuyy  vvềề  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá  ttừừ  ĐĐạạii  hhộộii  VVII  đđếếnn  

ĐĐạạii  hhộộii  XX  

--  ĐĐạạii  hhộộii  VVII  ((1122--11998866)) 
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CCụụ  tthhểể  hhooáá  nnộộii  dduunngg  cchhíínnhh  ccủủaa  CCôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá  XXHHCCNN  ttrroonngg  cchhặặnngg  

đđưườờnngg  đđầầuu  ttiiêênn  llàà  tthhựựcc  hhiiệệnn  cchhoo  bbằằnngg  đđợợcc  33  cchhưươơnngg  ttrrììnnhh  mmụụcc  ttiiêêuu  vvềề  llưươơnngg  

tthhựựcc,,  tthhựựcc  pphhẩẩmm;;  hhàànngg  ttiiêêuu  ddùùnngg  vvàà  hhàànngg  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu..  

--  ĐĐạạii  hhộộii  VVIIIIII  ((66--11999966))  

NNưướớcc  ttaa  đđãã  rraa  kkhhỏỏii  kkhhủủnngg  hhooảảnngg  KKTT--XXHH,,  nnhhiiệệmm  vvụụ  đđềề  rraa  cchhoo  cchhặặnngg  

đđưườờnngg  đđầầuu  ccủủaa  tthhờờii  kkỳỳ  qquuáá  đđộộ  llàà  cchhuuẩẩnn  bbịị  ttiiềềnn  đđềề  cchhoo  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá  đđãã  ccơơ  

bbảảnn  hhooàànn  tthhàànnhh  cchhoo  pphhéépp  cchhuuyyểểnn  ssaanngg  tthhờờii  kkỳỳ  mmớớii  đđẩẩyy  mmạạnnhh  ccôônngg  nngghhiiệệpp  

hhooáá,,  hhiiệệnn  đđạạii  hhooáá  đđấấtt  nnưướớcc.. 

--  ĐĐạạii  hhộộii  IIXX  ((44--22000011))  vvàà  ĐĐạạii  hhộộii  XX  ((44--22000066)) 

++  CCôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá,,  hhiiệệnn  đđạạii  hhooáá  ccủủaa  nnưướớcc  ttaa  ccầầnn  vvàà  ccóó  tthhểể  rrúútt  nnggắắnn  

tthhờờii  ggiiaann,,  vvừừaa  ccóó  bbưướớcc  đđii  ttuuầầnn  ttựự,,  vvừừaa  ccóó  nnhhữữnngg  bbưướớcc  nnhhảảyy  vvọọtt,,  ttậậnn  ddụụnngg  mmọọii  

kkhhảả  nnăănngg  đđểể  đđạạtt  ttrrììnnhh  đđộộ  ccôônngg  nngghhiiệệpp  ttiiêênn  ttiiếếnn,,  đđặặcc  bbiiệệtt  llàà  ccôônngg  nngghhiiệệpp  tthhôônngg  

ttiinn  vvàà  ccôônngg  nngghhiiệệpp  ssiinnhh  hhọọcc..  

++  CCôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá,,  hhiiệệnn  đđạạii  hhooáá  đđấấtt  nnưướớcc  pphhảảii  ggắắnn  cchhặặtt  vvớớii  xxââyy  ddựựnngg  

nnềềnn  kkiinnhh  ttếế  đđộộcc  llậậpp,,  ttựự  cchhủủ  vvàà  cchhủủ  đđộộnngg  hhộộii  nnhhậậpp  kkiinnhh  ttếế  qquuốốcc  ttếế..  

++  PPhháátt  ttrriiểểnn  nnhhaannhh,,  ccóó  hhiiệệuu  qquuảả  vvàà  bbềềnn  vvữữnngg;;  ttăănngg  ttrrưưởởnngg  kkiinnhh  ttếế  đđii  

đđôôii  vvớớii  tthhựựcc  hhiiệệnn  ttiiếếnn  bbộộ  &&  ccôônngg  bbằằnngg  xxãã  hhộộii  vvàà  bbảảoo  vvệệ  mmôôii  ttrrưườờnngg..  

22..  MMụụcc  ttiiêêuu,,  qquuaann  đđiiểểmm  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá,,  hhiiệệnn  đđạạii  hhooáá 

aa..  MMụụcc  ttiiêêuu  

  ĐĐạạii  hhộộii  XX  đđềề  rraa  mmụụcc  ttiiêêuu  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá,,  hhiiệệnn  đđạạii  hhooáá  ggắắnn  lliiềềnn  vvớớii  

pphháátt  ttrriiểểnn  kkiinnhh  ttếế  ttrrii  tthhứứcc::  

--  SSớớmm  đđưưaa  nnưướớcc  ttaa  rraa  kkhhỏỏii  ttìnnhh  ttrrạạnngg  kkéémm  pphháátt  ttrriiểểnn  

  --  TTạạoo  nnềềnn  ttảảnngg  đđểể  đđếếnn  nnăămm  22002200,,  nnưướớcc  ttaa  ccơơ  bbảảnn  ttrrởở  tthhàànnhh  nnưướớcc  ccôônngg  

nngghhiiệệpp  tthheeoo  hhưướớnngg  hhiiệệnn  đđạạii..  

bb..  QQuuaann  đđiiểểmm  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá,,  hhiiệệnn  đđạạii  hhooáá::    

ĐĐưượợcc  đđềề  rraa  ttạạii  HHộộii  nngghhịị  llầầnn  tthhứứ  77  ((kkhhooáá  VVIIII))  vvàà  đđưượợcc  pphháátt  ttrriiểểnn,,  bbổổ  

ssuunngg  qquuaa  ccáácc  ĐĐHH  VVIIIIII,,  IIXX,,  XX  ccủủaa  ĐĐảảnngg 
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* Công nghiệp hoá gắn với hiện đại hoá; công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức 

* Công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế thị trường 

định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế 

* Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển 

nhanh và bền vững  

* Coi phát triển khoa học và công nghệ là nền tảng, là động lực của 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá  

* Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi 

với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trờng tự nhiên, bảo 

tồn đa dạng sinh học. 

33..  NNộộii  dduunngg  vvàà  đđịịnnhh  hhưướớnngg  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá,,  hhiiệệnn  đđạạii  hhooáá  ggắắnn  vvớớii  

pphháátt  ttrriiểểnn  kkiinnhh  ttếế  ttrrii  tthhứứcc 

a. Nội dung 

- Phát triển các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa 

nhiều vào tri thức 

- Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng 

- Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý 

- Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động 

bb..  ĐĐịịnnhh  hhưướớnngg  pphháátt  ttrriiểểnn  ccáácc  nnggàànnhh  vvàà  llĩĩnnhh  vvựựcc  kkiinnhh  ttếế  ttrroonngg  qquuáá  

ttrrììnnhh  đđẩẩyy  mmạạnnhh  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá,,  hhiiệệnn  đđạạii  hhooáá  ggắắnn  vvớớii  pphháátt  ttrriiểểnn  kkiinnhh  ttếế  

ttrrii  tthhứứcc 

- Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, 

giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

- Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 

- Phát triển kinh tế vùng 

- Phát triển kinh tế biển 
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- Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ 

- Bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường 

tự nhiên 

44..  KKếếtt  qquuảả,,  ýý  nngghhĩĩaa,,  hhạạnn  cchhếế  vvàà  nngguuyyêênn  nnhhâânn 

a. Kết quả thực hiện đƣờng lối và ý nghĩa 

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật của đất nước được tăng cường đáng kể, khả 

năng độc lập tự chủ của nền kinh tế được nâng cao. 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đã đạt được kết quả quan trọng: tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng, 

tỷ trọng nông – lâm – thuỷ hải sản giảm.            

 - Có sự chuyển dịch trong từng ngành kinh tế, từng vùng kinh tế, 

thành phần kinh tế, trong cơ cấu lao động… 

- Thành tựu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã góp phần quan trọng 

đưa nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân từ năm 2000 đến 

nay đạt trên 7,5%/năm. 

 Những thành tựu trên có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để phấn đấu 

đạt mục tiêu: SSớớmm  đđưưaa  nnưướớcc  ttaa  rraa  kkhhỏỏii  ttììnnhh  ttrrạạnngg  kkéémm  pphháátt  ttrriiểểnn,,  ttạạoo  nnềềnn  

ttảảnngg  đđểể  đđếếnn  nnăămm  22002200,,  nnưướớcc  ttaa  ccơơ  bbảảnn  ttrrởở  tthhàànnhh  nnưướớcc  ccôônngg  nngghhiiệệpp  tthheeoo  

hhưướớnngg  hhiiệệnn  đđạạii..  

b. Hạn chế và nguyên nhân    

HHạạnn  cchhếế  

--  TTốốcc  đđộộ  ttănngg  ttrrưưởởnngg  kkiinnhh  ttếế  vvẫẫnn  tthhấấpp  

--  NNgguuồồnn  llựựcc  ccủủaa  đđấấtt  nnưướớcc  cchhưưaa  đđưượợcc  ssửử  ddụụnngg  ccóó  hhiiệệuu  qquuảả  ccaaoo  

--  CCơơ  ccấấuu  kkiinnhh  ttếế  cchhuuyyểểnn  ddịịcchh  ccòònn  cchhậậmm  

--  KKếếtt  ccấấuu  hhạạ  ttầầnngg  kkiinnhh  ttếế,,  xxãã  hhộộii  cchhưưaa  đđáápp  ứứnngg  yyêêuu  ccầầuu  pphháátt  ttrriiểểnn  

NNgguuyyêênn  nnhhâânn  
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--  NNhhiiềềuu  cchhíínnhh  ssáácchh  vvàà  ggiiảảii  pphháápp  cchhưưaa  đđủủ  mmạạnnhh  đđểể  hhuuyy  đđộộnngg  vvàà  ssửử  

ddụụnngg  đđưượợcc  ttốốtt  nnhhấấtt  ccáácc  nngguuồồnn  llựựcc  

--  CCảảii  ccáácchh  hhàànnhh  cchhíínnhh  ccòònn  cchhậậmm  vvàà  kkéémm  hhiiệệuu  qquuảả  

--  CChhỉỉ  đđạạoo  vvàà  ttổổ  cchhứứcc  tthhựựcc  hhiiệệnn  ccòònn  yyếếuu  kkéémm……  

D. CÁC VẤN ĐỀ ÔN TẬP 

1. So sánh đặc trưng của công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới và 

thời kỳ đổi mới? 

2. QQuuáá  ttrrìnnhh  đđổổii  mmớớii  ttưư  dduuyy  vvềề  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá  

33..  MMụụcc  ttiiêêuu,,  qquuaann  đđiiểểmm  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá,,  hhiiệệnn  đđạạii  hhooáá  

4. NNộộii  dduunngg  vvàà  đđịịnnhh  hhưướớnngg  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá,,  hhiiệệnn  đđạạii  hhooáá  ggắắnn  vvớớii  pphháátt  

ttrriiểểnn  kkiinnhh  ttếế  ttrrii  tthhứứcc  

EE..  CCÁÁCC  VVẤẤNN  ĐĐỀỀ  TTHHẢẢOO  LLUUẬẬNN  

11..  CChhủủ  ttrrưươơnngg  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá  ccủủaa  ĐĐảảnngg  tthhờờii  kkỳỳ  ttrrưướớcc  đđổổii  mmớớii  

22..  CChhủủ  ttrrưươơnngg  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhooáá,,  hhiiệệnn  đđạạii  hhooáá  ccủủaa  ĐĐảảnngg  ttừừ  11998866  --  nnaayy  
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CHƢƠNG V 

ĐĐƯƯỜỜNNGG  LLỐỐII  XXÂÂYY  DDỰỰNNGG  NNỀỀNN  KKIINNHH  TTẾẾ  TTHHỊỊ  TTRRƯƯỜỜNNGG  ĐĐỊỊNNHH  

HHƯƯỚỚNNGG  XXÃÃ  HHỘỘII  CCHHỦỦ  NNGGHHĨĨAA 

 

A. YÊU CẦU 

Nắm được: 

--  QQuuáá  ttrrììnnhh  đđổổii  mmớớii  nnhhậậnn  tthhứứcc  vvềề  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  

--  CCơơ  cchhếế  qquuảảnn  llýý  kkiinnhh  ttếế  VViiệệtt  NNaamm  tthhờờii  tthhờờii  kkỳỳ  ttrrưướớcc  đđổổii  mmớớii  

--  SSựự  hhììnnhh  tthhàànnhh  ttưư  dduuyy  ccủủaa  ĐĐảảnngg  vvềề  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  tthhờờii  kkỳỳ  đđổổii  mmớớii  

--  Tiếp tục hoàn thiện thể chế Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở 

nước ta 

- Mục tiêu và quan điểm cơ bản 

- Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 

hướng XHCN 

- Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 

--  QQuuáá  ttrrììnnhh  đđổổii  mmớớii  nnhhậậnn  tthhứứcc  vvềề  KKiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  

--  SSựự  hhììnnhh  tthhàànnhh  ttưư  dduuyy  ccủủaa  ĐĐảảnngg  vvềề  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  tthhờờii  kkỳỳ  đđổổii  mmớớii  

--  Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở 

nước ta 

C. NỘI DUNG 

II..  QQuuáá  ttrrììnnhh  đđổổii  mmớớii  nnhhậậnn  tthhứứcc  vvềề  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  

1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời thời kỳ trƣớc đổi mới  

aa..  CCơơ  cchhếế  kkếế  hhooạạcchh  hhooáá  ttậậpp  ttrruunngg  qquuaann  lliiêêuu,,  bbaaoo  ccấấpp 

YYêêuu  ccầầuu  nnắắmm  đđưượợcc  ::  

ĐĐặặcc  đđiiểểmm  cchhủủ  yyếếuu  ccủủaa  ccơơ  cchhếế  qquuảảnn  llýý  kkiinnhh  ttếế  --  kkếế  hhooạạcchh  hhooáá  ttậậpp  ttrruunngg:: 

- Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính 
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- Các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm gì về 

v/chất đối với các quyết định của mình. 

- Quan hệ hàng hoá-tiền tệ bị coi nhẹ, chỉ là hình thức, quan hệ hiện 

vật là chủ yếu. 

- Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều cấp trung gian, phong cách cửa 

quyền quan liêu… 

CCáácc  hhìnnhh  tthhứứcc  cchhủủ  yyếếuu  ccủủaa  cchhếế  đđộộ  bbaaoo  ccấấpp 

- Bao cấp qua giá: Nhà nước quyết định giá trị tài sản hàng hóa thấp 

hơn giá trị thực của nó nhiều lần so với giá thị trường,  hạch toán kinh tế 

chỉ là hình thức 

- Bao cấp qua chế độ tem phiếu: quy định chế độ phân phối vật phẩm 

tiêu dùng cho cán bộ, công nhân viên theo định mức qua hình thức tem 

phiếu 

- Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách nhưng không có 

chế tài ràng buộc trách nhiệm vật chất đối với các đơn vị được cấp vốn. 

bb..  NNhhuu  ccầầuu  đđổổii  mmớớii  ccơơ  cchhếế  qquuảảnn  llýý  kkiinnhh  ttếế   

--  NNhhuu  ccầầuu  tthhooáátt  kkhhỏỏii  kkhhủủnngg  hhooảảnngg  kkiinnhh  ttếế  ––  xxãã  hhộộii  

--  CChhủủ  ttrrưươơnngg,,  cchhíínnhh  ssáácchh  đđổổii  mmớớii  ttừừnngg  pphhầầnn  ttừừ  nnăămm  11997799  đđếếnn  nnăămm  11998855    

  ++  KKhhooáánn  ssảảnn  pphhẩẩmm  ttrroonngg  nnôônngg  nngghhiiệệpp  tthheeoo  CChhỉỉ  tthhịị  110000--CCTT//TTƯƯ  ((11998811))  

ccủủaa  BBaann  BBíí  tthhưư  

  ++  QQuuyyếếtt  đđịịnnhh  2255,,  2266--CCPP  ((11998811))  ccủủaa  CChhíínnhh  pphhủủ  

  ++  NNgghhịị  qquuyyếếtt  TTƯƯ  88  ((11998855))  vvềề  ggiiáá--llưươơnngg--ttiiềềnn……  

 NNhhuu  ccầầuu  ccấấpp  tthhiiếếtt  vvàà  ccấấpp  bbáácchh  pphhảảii  đđổổii  mmớớii  ttrriiệệtt  đđểể  ccơơ  cchhếế  kkếế  

hhooạạcchh  hhooáá  ttậậpp  ttrruunngg  qquuaann  lliiêêuu,,  bbaaoo  ccấấpp..  

22..  SSựự  hhìnnhh  tthhàànnhh  ttưư  dduuyy  ccủủaa  ĐĐảảnngg  vvềề  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  tthhờờii  kkỳỳ  

đđổổii  mmớớii 
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aa..  TTừừ  ĐĐạạii  hhộộii  VVII  ((11998866))  đđếếnn  ĐĐạạii  hhộộii  VVIIIIII  ((11999966))  

- Một là, kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của CNTB mà 

là thành tựu phát triển chung của nhân loại. 

- Hai là, kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá 

độ lên CNXH. 

- Ba là, có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng 

CNXH ở nước ta. 

bb..  TTừừ  đđạạii  hhộộii  IIXX  ((22000011))  đđếếnn  đđạạii  hhộộii  XX  ((22000066))  

--  ĐĐạạii  hhộộii  IIXX  kkhhẳẳnngg  đđịịnnhh::  XXââyy  ddựựnngg  nnềềnn  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  đđịịnnhh  hhưướớnngg  

XXHHCCNN  llàà  mmôô  hhììnnhh  kkiinnhh  ttếế  ttổổnngg  qquuáátt  ttrroonngg  tthhờờii  kkỳỳ  qquuáá  đđộộ  llêênn  XXHHCCNN  ởở  nnưướớcc  

ttaa..  

--  ĐĐạạii  hhộộii  XX  llààmm  rrõõ  hhơơnn  vvềề  đđịịnnhh  hhưướớnngg  XXHHCCNN  ttrroonngg  nnềềnn  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  

ttrrưườờnngg  ởở  nnưướớcc  ttaa,,  tthhểể  hhiiệệnn  qquuaa  44  ttiiêêuu  cchhíí::  

  ++  VVềề  mmụụcc  đđíícchh  pphháátt  ttrriiểểnn::  ……nnhhằằmm  tthhựựcc  hhiiệệnn  ““ddâânn  ggiiààuu,,  nnưướớcc  mmạạnnhh,,  

XXHH  ccôônngg  bbằằnngg,,  ddâânn  cchhủủ,,  vvăănn  mmiinnhh””  

  ++  VVềề  pphhưươơnngg  hhưướớnngg  pphháátt  ttrriiểểnn::  pphháátt  ttrriiểểnn  ccáácc  tthhàànnhh  pphhầầnn  kkiinnhh  ttếế,,  

ttrroonngg  đđóó  kkiinnhh  ttếế  nnhhàà  nnưướớcc  &&  kkiinnhh  ttếế  ttậậpp  tthhểể  ggiiữữ  vvaaii  ttrròò  cchhủủ  đđạạoo  

  ++  VVềề  đđịịnnhh  hhưướớnngg  XXHH  vvàà  pphhâânn  pphhốốii::  tthhựựcc  hhiiệệnn  ttiiếếnn  bbộộ  vvàà  ccôônngg  bbằằnngg  

XXHH,,  pphháátt  ttrriiểểnn  vvăănn  hhooáá  ggiiááoo  ddụụcc;;  pphhâânn  pphhốốii  tthheeoo  kkếếtt  qquuảả  llaaoo  đđộộnngg    

  ++  VVềề  qquuảảnn  llýý::  NNhhàà  nnưướớcc  qquuảảnn  llýý  bbằằnngg  pphháápp  lluuậậtt  ddưướớii  ssựự  llããnnhh  đđạạoo  ccủủaa  

ĐĐảảnngg  

II. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

XHCN ở nƣớc ta 

1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản 

aa..  TThhểể  cchhếế  kkiinnhh  ttếế    vvàà  tthhểể  cchhếế  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  
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Thể chế kinh tế là một hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm điều 

chỉnh các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ 

kinh tế.  

Thể chể kinh tế bao gồm:  

Các yếu tố chủ yếu là các đạo luật, quy chế, quy tắc, chuẩn mực về 

kinh tế gắn với các chế tài xử lý vi phạm, các tổ chức kinh tế, các cơ quan 

quản lý Nhà nước về kinh tế, truyền thống văn hoá và văn minh kinh doanh, 

cơ chế vận hành nền kinh tế. 

Thể chế Kinh tế thị trƣờng là một tổng thể bao gồm các quy tắc, luật 

lệ và hệ thống các thực thể và tổ chức KT đợc tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt 

động giao dịch, trao đổi trên thị trường. 

Thể chế kinh tế thị trường bao gồm:  

- Các quy tắc về hành vi kinh tế diễn ra trên thị trường - các bên tham 

gia thị trường với tư cách là các chủ thể thị trường. 

- Cách thức thực hiện các quy tắc nhằm đạt đợc mục tiêu hay kết quả  

mà các bên tham gia thị trường mong muốn. 

- Các thị trường – nơi hàng hoá được giao dịch, trao đổi trên cơ sở các 

yêu cầu, quy định của luật lệ (các thị trờng quan trọng như hàng hoá và dịch 

vụ, vốn, lao động, công nghệ, bất động sản…) 

Thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN: là thể chế kinh tế 

thị trường, trong đó các  thiết chế, công cụ và nguyên tắc vận hành được tự 

giác tạo lập và sử dụng để phát triển lực lượng ản xuất, cải thiện đời sống 

nhân dân, vỡ mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 

minh. 

Nói cách khác, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là công 

cụ hướng dẫn cho các chủ thể trong nền kinh tế vận động theo đuổi mục tiêu 

kinh tế xã hội tối đa, chứ không đơn thuần là mục tiêu lợi nhuận tối đa. 
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bb..  MMụụcc  ttiiêêuu  hhooàànn  tthhiiệệnn  tthhểể  cchhếế  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  đđịịnnhh  hhưướớnngg  XXHHCCNN 

Đến năm 2010 cần đạt các mục tiêu 

- Từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật, đảm bảo cho nền 

Kinh tế thị trường định hướng XHCN phát triển thuận lợi. 

- Đổi mới cơ bản mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công 

- Phát triển đồng bộ, đa dạng các loại hình thị trường cơ bản thống 

nhất trong cả nước, từng bước liên thông với thị trường khu vực và thế giới. 

- Giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển 

văn hoá, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và phát huy vai 

trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong 

quản lý, phát triển KT-XH. 

cc..  QQuuaann  đđiiểểmm  vvềề  hhooàànn  tthhiiệệnn  tthhểể  cchhếế  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  đđịịnnhh  hhưướớnngg  XXHHCCNN 

- Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật 

khách quan của kinh tế thị trường 

- Đảm bảo tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh 

tế, giữa các yếu tố kinh tế thị trường 

- Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân 

loại, kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới nước ta 

- Chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn quan 

trọng… vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm 

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý 

kinh tế của Nhà nước. 

2. Một số chủ trƣơng tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trƣờng định hƣớng XHCN 

aa..  TThhốốnngg  nnhhấấtt  nnhhậậnn  tthhứứcc  vvềề  nnềềnn  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  đđịịnnhh  hhưướớnngg  XXHHCCNN  
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--  CChhúúnngg  ttaa  ccầầnn  tthhiiếếtt  ssửử  ddụụnngg  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  llààmm  pphhưươơnngg  ttiiệệnn  xxââyy  

ddựựnngg  CCNNXXHH  

--  KKiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  đđịịnnhh  hhưướớnngg  XXHHCCNN  llàà  nnềềnn  kkiinnhh  ttếế  vvừừaa  ttuuâânn  tthheeoo  

qquuyy  lluuậậtt  ccủủaa  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg,,  vvừừaa  cchhịịuu  ssựự  cchhii  pphhốốii  bbởởii  ccáácc  qquuyy  lluuậậtt  kkiinnhh  ttếế  

ccủủaa  CCNNXXHH  vvàà  ccáácc  yyếếuu  ttốố  đđảảmm  bbảảoo  ttíínnhh  đđịịnnhh  hhưướớnngg  XXHHCCNN..  

bb..  HHooàànn  tthhiiệệnn  tthhểể  cchhếế  vvềề  ssởở  hhữữuu  vvàà  ccáácc  tthhàànnhh  pphhầầnn  kkiinnhh  ttếế,,  llooạạii  

hhììnnhh  ddooaannhh  nngghhiiệệpp  vvàà  ccáácc  ttổổ  cchhứứcc  ssảảnn  xxuuấấtt  kkiinnhh  ddooaannhh  

--  HHooàànn  tthhiiệệnn  tthhểể  cchhếế  vvềề  ssởở  hhữữuu::  

++  ĐĐấấtt  đđaaii  tthhuuộộcc  ssởở  hhữữuu toàn dân mà đại diện là Nhà nước, đồng thời 

đảm bảo và tôn trọng các quyền của người sử dụng đất. 

+ Tách biệt vai trò của Nhà nước với tư cách là bộ máy công quyền 

quản lý toàn bộ nền KT-XH với vai trò chủ sở hhữữuu tài sản, vốn của Nhà 

nước; tách chức năng chủ sở hhữữuu tài sản, vốn của Nhà nước với chức năng 

quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. 

+ Quy định rõ, cụ thể về quyền của chủ sở hữu và những người   lliiêênn  

qquuaann  đđốốii  vvớớii  ccáácc  llooạạii  ttààii  ssảảnn..  

+ Ban hành các quy định pháp lý về quyền sở hhữữuu  ccủủaa  ccáácc  DDNN,,  ttổổ  

cchhứứcc,,  ccáá  nnhhâânn  nnưướớcc  nnggooààii  ttạạii  VViiệệtt  NNaamm..  

--  HHooàànn  tthhiiệệnn  tthhểể  cchhếế  vvềề  pphhâânn  pphhốốii::  

++  HHooàànn  tthhiiệệnn  lluuậậtt  pphháápp,,  ccơơ  cchhếế,,  cchhíínnhh  ssáácchh  vvềề  pphhâânn  bbổổ  nngguuồồnn  llựựcc,,  

pphhâânn  pphhốốii  vvàà  pphhâânn  pphhốốii  llạạii  tthheeoo  hhớớnngg  đđảảmm  bbảảoo  ttănngg  ttrrưưởởnngg  kkiinnhh  ttếế  vvớớii  ttiiếếnn  

bbộộ  vvàà  ccôônngg  bbằằnngg  xxãã  hhộộii  ttrroonngg  ttừừnngg  bbưướớcc,,  ttừừnngg  cchhíínnhh  ssáácchh  pphháátt  ttrriiểểnn..  

++  ĐĐổổii  mmớớii,,  pphháátt  ttrriiểểnn,,  nnâânngg  ccaaoo  hhiiệệuu  qquuảả  hhooạạtt  đđộộnngg  ccủủaa  ccáácc  cchhủủ  tthhểể  

ttrroonngg  nnềềnn  kkiinnhh  ttếế::  pphháátt  hhuuyy  vvaaii  ttrròò  cchhủủ  đđạạoo  ccủủaa  kkiinnhh  ttếế  nnhhàà  nnưướớcc,,  tthhuu  hhẹẹpp  ccáácc  

llĩĩnnhh  vvựựcc  đđộộcc  qquuyyềềnn  nnhhàà  nnưướớcc;;  đđổổii  mmớớii,,  pphháátt  ttrriiểểnn  hhợợpp  ttáácc  xxãã,,  ttổổ  hhợợpp  ttáácc  tthheeoo  

ccơơ  cchhếế  tthhịị  ttrrưườờnngg,,  tthheeoo  nngguuyyêênn  ttắắcc::  ttựự  nngguuyyệệnn,,  ddâânn  cchhủủ,,  bbìnnhh  đđẳẳnngg,,  ccùùnngg  ccóó  

llợợii  vvàà  pphháátt  ttrriiểểnn  ccộộnngg  đđồồnngg..  
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++  ĐĐổổii  mmớớii  ccơơ  cchhếế  qquuảảnn  llýý  ccủủaa  NNhhàà  nnưướớcc  đđểể  ccáácc  đđơơnn  vvịị  ssựự  nngghhiiệệpp  ccôônngg  

llậậpp  pphháátt  ttrriiểểnn  mmạạnnhh  mmẽẽ,,  ccóó  hhiiệệuu  qquuảả..  

cc..  HHooàànn  tthhiiệệnn  tthhểể  cchhếế  đđảảmm  bbảảoo  đđồồnngg  bbộộ  ccáácc  yyếếuu  ttốố  tthhịị  ttrrờờnngg  vvàà  pphháátt  

ttrriiểểnn  đđồồnngg  bbộộ  ccáácc  llooạạii  tthhịị  ttrrưườờnngg  

--  HHooàànn  tthhiiệệnn  tthhểể  cchhếế  vvềề  ggiiáá,,  ccạạnnhh  ttrraannhh  vvàà  kkiiểểmm  ssooáátt  đđộộcc  qquuyyềềnn  ttrroonngg  

kkiinnhh  ddooaannhh..    

--  HHooàànn  tthhiiệệnn  hhệệ  tthhốốnngg  lluuậậtt  pphháápp,,  ccơơ  cchhếế,,  cchhíínnhh  ssáácchh  cchhoo  hhooạạtt  đđộộnngg  vvàà  

pphháátt  ttrriiểểnn  llàànnhh  mmạạnnhh  ccủủaa  tthhịị  ttrrưườờnngg  cchhứứnngg  kkhhooáánn,,  ttăănngg  ttíínnhh  mmiinnhh  bbạạcchh,,  

cchhốốnngg  ccáácc  ggiiaaoo  ddịịcchh  pphhii  pphháápp,,  ccáácc  hhàànnhh  vvii  rrửửaa  ttiiềềnn,,  nnhhiiễễuu  llooạạnn  tthhịị  ttrrưườờnngg..  

--  XXââyy  ddựựnngg  đđồồnngg  bbộộ  lluuậậtt  pphháápp,,  ccơơ  cchhếế,,  cchhíínnhh  ssáácchh  qquuảảnn  llýý,,  hhỗỗ  ttrrợợ  ccáácc  

ttổổ  cchhứứcc  nn//ccứứuu,,  ứứnngg  ddụụnngg,,  cchhuuyyểểnn  ggiiaaoo  ccôônngg  nngghhệệ…… 

dd..  HHooàànn  tthhiiệệnn  tthhểể  cchhếế  ggắắnn  ttăănngg  ttrrưưởởnngg  kkiinnhh  ttếế  vvớớii  ttiiếếnn  bbộộ,,  ccôônngg  

bbằằnngg  xxãã  hhộộii    ttrroonngg  ttừừnngg  bbưướớcc,,  ttừừnngg  cchhíínnhh  ssáácchh  pphháátt  ttrriiểểnn  vvàà  bbảảoo  vvệệ  mmôôii  

ttrrưườờnngg  

--  TThhựựcc  hhiiệệnn  cchhíínnhh  ssáácchh  kkhhuuyyếếnn  kkhhíícchh  llààmm  ggiiààuu  đđii  đđôôii  vvớớii  ttíícchh  ccựựcc  tthhựựcc  

hhiiệệnn  ggiiảảmm  nngghhèèoo  

--  XXââyy  ddựựnngg  hhệệ  tthhốốnngg  bbảảoo  hhiiểểmm  xxãã  hhộộii  đđaa  ddạạnngg  vvàà  lliinnhh  hhooạạtt  cchhoo  pphhùù  

hhợợpp  vvớớii  yyêêuu  ccầầuu  ccủủaa  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  đđịịnnhh  hhưướớnngg  XXHHCCNN  

--  HHooàànn  tthhiiệệnn  lluuậậtt  pphháápp,,  cchhíínnhh  ssáácchh  vvềề  bbảảoo  vvệệ  mmôôii  ttrrưườờnngg,,  ccóó  cchhếế  ttààii  đđủủ  

mmạạnnhh  đđốốii  vvớớii  ccáácc  ttrrưườờnngg  hhợợpp  vvii  pphhạạmm,,  xxửử  llýý  ccáácc  đđiiểểmm  ôô  nnhhiiễễmm  mmôôii  ttrrưườờnngg  

nngghhiiêêmm  ttrrọọnngg  vvàà  nnggănn  cchhặặnn  kkhhôônngg  đđểể  pphháátt  ssiinnhh  tthhêêmm..  

ee..  HHooàànn  tthhiiệệnn  tthhểể  cchhếế  vvềề  vvaaii  ttrròò  llããnnhh  đđạạoo  ccủủaa  đđảảnngg,,  qquuảảnn  llýý  ccủủaa  NNhhàà  

nnưướớcc  vvàà  ssựự  tthhaamm  ggiiaa  ccủủaa  ccáácc  ttổổ  cchhứứcc  qquuầầnn  cchhúúnngg  vvààoo  qquuáá  ttrrììnnhh  pphháátt  ttrriiểểnn  

KKTT--XXHH  

--  VVaaii  ttrròò  llããnnhh  đđạạoo  ccủủaa  ĐĐảảnngg  tthhểể  hhiiệệnn  ởở  cchhỗỗ  cchhỉỉ  đđạạoo  nngghhiiêênn  ccứứuu  llýý  lluuậậnn  

vvàà  ttổổnngg  kkếếtt  tthhựựcc  ttiiễễnn  đđểể  xxáácc  đđịịnnhh  đđầầyy  đđủủ  hhơơnn  mmôô  hhììnnhh  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  đđịịnnhh  
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hhưướớnngg  XXHHCCNN,,  đđặặcc  bbiiệệtt  llàà  nnộộii  dduunngg  đđịịnnhh  hhưướớnngg  XXHHCCNN  đđểể  ttạạoo  rraa  ssựự  đđồồnngg  

tthhuuậậnn  ttrroonngg  xxãã  hhộộii..  

--  ĐĐổổii  mmớớii,,  nnâânngg  ccaaoo  vvaaii  ttrròò,,  hhiiệệuu  llựựcc  qquuảảnn  llýý  kkiinnhh  ttếế  ccủủaa  NNhhàà  nnưướớcc::  

nnggăănn  nnggừừaa  mmặặtt  ttrrááii  ccủủaa  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg,,  ttạạoo  đđiiềềuu  kkiiệệnn  cchhoo  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  

ttrrưườờnngg  pphháátt  ttrriiểểnn  tthheeoo  đđịịnnhh  hhưướớnngg  CCNNXXHH  vvàà  hhộộii  nnhhậậpp  

--  CCáácc  ttổổ  cchhứứcc  ddâânn  ccửử,,  ttổổ  cchhứứcc  cchhíínnhh  ttrrịị  xxãã  hhộộii……  vvàà  nnhhâânn  ddâânn  ttíícchh  ccựựcc  

tthhaamm  ggiiaa  vvààoo  qquuáá  ttrrììnnhh  hhooạạcchh  đđịịnnhh,,  tthhựựcc  tthhii,,  ggiiáámm  ssáátt  tthhựựcc  hhiiệệnn  lluuậậtt  pphháápp,,  ccáácc  

cchhủủ  ttrrưườờnngg  pphháátt  ttrriiểểnn  kkiinnhh  ttếế  xxãã  hhộộii..  

33..  KKếếtt  qquuảả,,  ýý  nngghhĩĩaa,,  hhạạnn  cchhếế  vvàà  nngguuyyêênn  nnhhâânn  

aa..  KKếếtt  qquuảả  vvàà  ýý  nngghhĩĩaa  

  --  SSaauu  hhơơnn  2200  nnăămm  đđổổii  mmớớii,,  nnưướớcc  ttaa  đđãã  cchhuuyyểểnn  đđổổii  tthhàànnhh  ccôônngg  ttừừ  tthhểể  

cchhếế  KKTT  ttậậpp  ttrruunngg  qquuaann  lliiêêuu,,  bbaaoo  ccấấpp  ssaanngg  tthhểể  cchhếế  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  đđịịnnhh  

hhưướớnngg  XXHHCCNN..  

--  CChhếế  đđộộ  ssởở  hhữữuu  vvớớii  nnhhiiềềuu  hhììnnhh  tthhứứcc  vvàà  ccơơ  ccấấuu  kkiinnhh  ttếế  nnhhiiềềuu  tthhàànnhh  

pphhầầnn  đđưượợcc  hhììnnhh  tthhàànnhh..  

--  CCáácc  llooạạii  tthhịị  ttrrưườờnngg  ccơơ  bbảảnn  đđãã  rraa  đđờờii  vvàà  ttừừnngg  bbưướớcc  pphháátt  ttrriiểểnn  tthhốốnngg  

nnhhấấtt  ttrroonngg  ccảả  nnưướớcc,,  ggắắnn  vvớớii  tthhịị  ttrrưườờnngg  kkhhuu  vvựựcc  vvàà  tthhếế  ggiiớớii..  

--  VViiệệcc  ggắắnn  pphháátt  ttrriiểểnn  kkiinnhh  ttếế  vvớớii  ggiiảảii  qquuyyếếtt  ccáácc  vvấấnn  đđềề  xxãã  hhộộii,,  xxooáá  đđóóii  

ggiiảảmm  nngghhèèoo  đđạạtt  nnhhiiềềuu  kkếếtt  qquuảả  ttíícchh  ccựựcc..  

        Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, tạo ra được những 

tiền đề cần thiết đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá sớm đa 

nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.  

bb..  HHạạnn  cchhếế  vvàà  nngguuyyêênn  nnhhâânn  

    HHạạnn  cchhếế  

--  QQuuáá  ttrrììnnhh  xxââyy  ddựựnngg,,  hhooàànn  tthhiiệệnn  tthhểể  cchhếế  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  đđịịnnhh  hhưướớnngg  

XXHHCCNN  ccòònn  cchhậậmm  
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--  VVấấnn  đđềề  ssởở  hhữữuu,,  qquuảảnn  llýý  vvàà  pphhâânn  pphhốốii  ttrroonngg  ddooaannhh  nngghhiiệệpp  NNhhàà  nnưướớcc  

cchhưưaa  ggiiảảii  qquuyyếếtt  ttốốtt  

--  CCơơ  ccấấuu  ttổổ  cchhứứcc,,  ccơơ  cchhếế  vvậậnn  hhàànnhh  ccủủaa  bbộộ  mmááyy  NNhhàà  nnưướớcc  ccòònn  nnhhiiềềuu  

bbấấtt  ccậậpp  

--  CCơơ  cchhếế,,  cchhíínnhh  ssáácchh  pphháátt  ttrriiểểnn  ccáácc  llĩĩnnhh  vvựựcc  vvăănn  hhooáá  xxãã  hhộộii  đđổổii  mmớớii  

cchhậậmm……  

NNgguuyyêênn  nnhhâânn  

--  VViiệệcc  xxââyy  ddựựnngg  nnềềnn  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  đđịịnnhh  hhớớnngg  XXHHCCNN  llàà  vvấấnn  đđềề  

hhooàànn  ttooàànn  mmớớii  cchhaa  ccóó  ttiiềềnn  llệệ..  

--  NNăănngg  llựựcc  ccủủaa  NNhhàà  nnưướớcc  ccòònn  hhạạnn  cchhếế……    

 

D. CÁC VẤN ĐỀ ÔN TẬP 

1.  SSựự  hhìnnhh  tthhàànnhh  ttưư  dduuyy  ccủủaa  ĐĐảảnngg  vvềề  kkiinnhh  ttếế  tthhịị  ttrrưườờnngg  tthhờờii  kkỳỳ  đđổổii  

mmớớii 

2. Mục tiêu và quan điểm cơ bản tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng XHCN 

3. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

định hướng XHCN. 

E. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN 

1. Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trước đổi 

mới 

2. Kinh tế thị trường tồn tại lâu dài, xuyên suốt thời kỳ quá độ ở nước 

ta 
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CHƢƠNG VI 

ĐƢỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

A. YÊU CẦU: 

- Nắm được khái niệm hệ thống chính, cấu trúc của hệ thống chính trị. 

- Đường lối xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam thời kỳ trước đổi 

mới (1975 – 1986). 

- Đường lối xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam thời kỳ đổi mới. 

- Những thành tựu đạt được, ý nghĩa. 

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC: 

    Sinh viên nắm được đường lối xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam 

thời kỳ đổi mới, những thành tựu đạt được trong hơn 20 năm qua. 

C. NỘI DUNG: 

I. Đƣờng lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trƣớc đổi mới 

1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trƣơng xây dựng hệ thống chính trị của 

Đảng 

a. Hoàn cảnh lịch sử 

 Sau tháng 4/1975 hệ thống chính trị nước ta chuyển sang giai đoạn mới 

từ hệ thống chuyên chính dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của 

chuyên chính vô sản (giai đoạn 1960 – 1975) sang hệ thống chuyên chính 

vô sản; từ chỗ hoạt động trong phạm vi nửa nước (miền Bắc) mở rộng 

sang hoạt động trong phạm vi cả nước với những đặc điểm sau: 

- Cả nước hoà bình, độc lập, thống nhất dưới sự  lãnh đạo của Đảng, có 

nền CCVS được thử thách, có khối liên minh công nông vững chắc 

- Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới là 

vượt qua giai đoạn phát triển TBCông nghiệp, tiến nhanh, tiến mạnh, 

tiến vững chắc lên CNXH. Xuất phát từ một nước vốn là thuộc địa, bỏ 

qua giai đoạn phát triển TBCông nghiệp để tiến thẳng lên CNXH. 
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- Nước ta tiến lên CMXHCN trong hoàn cảnh quốc tế có nhiều thuận 

lợi. 

b. Chủ trƣơng xây dựng hệ thống chính trị 

Cơ sở hình thành chủ trƣơng  

- Một là, lý luận Mác-Lênin về thời kỳ quá độ và chuyyên chính vô sản 

- Hai là, đường lối chung của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới 

(được thể hiện trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

IV -12/1976) 

- Ba là, cơ sở chính trị của hệ thống chuyên chính vô sản nước ta được 

hình thành từ những năm 1930 và bắt rễ vững chắc trong lòng dân tộc 

và xã hội. 

- Bốn là, cơ sở kinh tế của hệ thống chuyênchính vô sản là nền kinh tế 

kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp. 

- Năm là , cơ sở xã hội của chuyên chính vô sản là liên minh giai cấp 

của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. 

- Sáu là, cơ sở lịch sử cho sự ra đời của hệ thống chuyên chính vô sản 

giai đoạn 1975 – 1986 là giai cấp công nhân đã nắm vai trò lãnh đạo 

cách mạng và thực hiện chuyên chính vô sản ở miền Bắc từ tháng 

7/1954, và cả nước từ sau ngày 30/04/1975.  

Nội dung chủ trƣơng xây dựng hệ thống chính trị 

Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị gồm những nội dung sau: 

- Một là, xây dựng quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động 

- Hai là, xác định Nhà nước trong chế độ làm chủ tập thể là Nhà nước 

chuyên chính vô sản, một tổ chức thực hiện quyền làm chủ tập thể của 

giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

- Ba là, xác định Đảng là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội trong 

điều kiện chuyên chính vô sản. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


- Bốn là, xác định nhiệm vụ chung của các đoàn thể là đảm bảo cho 

quần chúng tham gia và kiểm tra công việc của Nhà nước, đồng thời 

là trường học về CNXH. 

- Năm là, xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao 

động theo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản 

lý. 

c. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

* Kết quả, ý nghĩa 

Trong giai đoạn 1975 – 1986 hệ thóng chính trị được xây dựng theo 

đường lối đại hội IV, V đã mang lại những thành tựu to lớn: 

- Coi làm chủ tập thể là bản chất của hệ thống chính trị 

- Xây dựng được mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà 

nước quản lý. 

* Hạn chế và nguyên nhân 

Hạn chế 

- Mối quan hệ Đảng, Nhà nước và nhân dân ở từng cấp đơn vị chưa 

được xác định rõ. 

- Chế độ, trách nhiệm không nghiêm, pháp chế XHCN còn nhiều thiếu 

sót. 

Khuyết điểm 

- Tình trạng buông lỏng chuyên chính vô sản 

- Chưa sử dụng đầy đủ sức mạnh tổng hợp của chuyên chính vô sản để 

thiết lập và giữ vững trật tự, an ninh xã hội.  

II. Xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới 

1.  Quá trình hình thành đƣờng lối đổi mới hệ thống chính trị 

2.  Cơ sở hình đƣờng lối 
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- Yêu cầu chuyển đổi đổi mới từ thể chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung, 

quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

- Xuất phát từ nhu cầu phải đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, xã hội. 

- Yêu cầu phát huy dân chủ XHCN 

- Yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế 

a. Quá trình đổi mới tƣ duy về xây dựng hệ thống chính trị 

Cương lĩnh năm 1991 khẳng định: “Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ 

thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng 

bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân 

dân”: 

- Sử dụng khái niệm hệ thống chính trị thay thế khái niệm hệ thống 

chuyên chính vô sản. 

- Nhận thức rõ hơn về cơ cấu và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị 

ở nước ta. 

- Nhận thức rõ hơn về yêu cầu dân chủ hoá đời sống. 

- Đổi mới nhận thức về Nhà nước và Nhà nước pháp quyền. 

- Nhận thức rõ hơn về phương thức lãnh đạo của Đảng đói với hoạt 

động của hệ thống chính trị. 

b. Mục tiêu, quan điểm và chủ trƣơng xây dựng hệ thống chính trị 

thời kỳ đổi mới 

* Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị 

Mục tiêu   

- Cương lĩnh năm 1991 khẳng định: “Toàn bộ tổ chức và hoạt động của 

hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và 

từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc 

về nhân dân”. 
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- Văn kiện Đại hội VIII của Đảng (6/1996) khẳng định: Thực hiện dân 

chủ XHCN là thực chất của việc đổi mới và kiện toàn hệ thống chính 

trị. 

Quan điểm 

- Một là, dùng khái niệm “hệ thống chính trị” thay cho khái niệm 

“chuyên chính vô sản” và khái niệm “làm chủ tập thể” đựoc dùng 

trong các giai đoạn trước đây. 

- Hai là, kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính 

trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm đồng thời từng buớc đổi mới hệ 

thống chính trị. 

- Ba là, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính 

trị là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của 

Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm cho hệ thống 

chính trị hoạt động năng động hơn, có hiệu quả hơn; đặc biệt là phù 

hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và yêu 

cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Bốn là, đổi mới hệ thống chính trị một cách toàn diện, đồng bộ, có kế 

thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp. 

- Năm là, đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của hệ thống 

chính trị với nhau và với xã hội, tạo ra sự vận động cùng chiều theo 

hướng tác động, thúc đẩy xã hội phát triển; phát huy quyền làm chủ 

của nhân dân. 

* Chủ trƣơng xây dựng hệ thống chính trị 

- Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị. 

- Xây dựng Nhà nước trong hệ thống chính trị. 

- Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong hệ 

thống chính trị. 
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     *  Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân    

         Kết quả thực hiện chủ trƣơng và ý nghĩa 

- Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính ở nước ta đã có nhiều đổi 

mới góp phần xây dựng và từng bước hoàn thiện về dân chủ XHCN, 

bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. 

- Nhiệm vu, quyền hạn của cơ quan Nhà nước được phân định rõ hơn, 

phân biệt quản lý Nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh. 

- Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới về tổ chức, 

bộ máy; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. 

- Đảng đã thường xuyên coi trọng xây dựng, chỉnh đốn, giữ vững và 

nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của 

nhân dân ta trong điều kiện mới. 

    Hạn chế và nguyên nhân 

   Hạn chế: 

- Hệ thống chính trị còn nhiều nhược điểm. Năng lực và hiệu quả lãnh 

đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước, hiệu quả hoạt 

động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội chưa ngang 

tầm đòi hỏi của tình hình. 

- Việc đổi mới nền hành chính quốc gia còn nhiều hạn chế. 

Phương thức tổ chức, phong cách hoạt động của Mặt trận và các tổ chức 

chính trị – xã hội chưa thoát khỏi tình trạng hành chính, xơ cứng. 

- Vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị – xã hội còn yếu, chưa có cơ chế thật hợp lý để phát huy vai trò của 

Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội. 

- Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hẹ thống chính 

trị còn chậm đổi mới, có mặt lúng túng. 

    Nguyên nhân: 
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- Nhận thức về đổi mới hệ thống chính trị chưa có sự thống nhất cao, 

trong hoạch định và trong thực hiện một số chủ trương, giải pháp cong 

ngập ngừng, lúng túng, thiếu dứt khoát, không triệt để. 

- Việc đổi mới hệ thống chính trị chưa được quan tâm đúng mức, còn 

trậm trễ so với kinh tế. 

 

D. CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trưong xây dựng hệ thống chính trị của Dảng 

thời kỳ trước đổi mới (1975 – 1986)? Thành tựu và hạn chế? 

2. Phân tích đường lối xây dựng hệ thống chính trị của đảng thời kỳ 1986 

đến nay? 

3. Thành tựu của quá trình xây dựng hệ thống chính trị từ 1986 đến nay? 

Ý nghĩa lịch sử và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay? 

 

E. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN 

1. So sánh chủ trương xây dựng hệ thống chính trị của Đảng trước đổi 

mới và sau đổi mới 

2. Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, những 

thành tựu và hạn chế 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Ban dân vận Trung ương: Tư tưởng dân vận của Hồ Chí Minh, NXB. 

CTQG, Hà Nội, 1995. 

2. Hoàng Chí Bảo: Hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn nước ta hiện 

nay (sách tham khảo), NXB. CTQG, Hà Nội, 2004. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


3. Nguyễn Đức Bình, Trần Ngọc Hiên, Đoàn Trọng Chuyến, Nguyễn 

văn Thảo, Trần Xuân Sâm: Đổi mới và tăng cường hệ thống chính trị 

ở nước ta trong giai đoạn mới, NXB. CTQG, Hà Nội, 1999. 

4. Đinh Xuân Lý (Chủ biên): Tìm hiểu vai trò của Đảng đối với sự 

nghiệp cách mạng Việt Nam, NXB. CTQG, Hà Nội, 2005 

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo : Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội, 2009. 

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác-Lênin, Nxb. 

CTQG, Hà Nội, 2006.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội, 2009. 

7. Đại học Quốc gia Hà Nội: Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Lí luận Chính trị, Hà Nội, 2008. 

8. Bộ giáo dục và Đào tạo: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Tài liệu phục vụ dạy và học chương trình các môn lí luận chính trị 

trong các trường đại học, cao đẳng), NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà 

Nội, 2008. 
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CHƢƠNG VII 

ĐƢỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ  

VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

A. YÊU CẦU: 

- Nắm được quá trình Đảng CSVN từng bước nhận thức và giải quyết 

vấn đề xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam qua từng thời kỳ 

cách mạng. 

+  Thời kỳ 1943 – 1975 

+  Thời kỳ 1975 – 1986 

+ Thời kỳ 1986 – 1995 

+  Thời kỳ 1996 dến nay 

Những kết quả, ý nghĩa của từng thời kỳ đó. 

- Nắm được quá trình Đảng CSVN từng bước nhận thức và giải quyết 

các vấn đề xã hội ở Việt Nam qua từng thời kỳ cách mạng (Trước và 

sau giai đoạn đổi mới đất nứoc đến nay) 

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 

- Chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt 

Nam từ năm 1986 đến nay, những thành tựu đạt được. 

- Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi 

mới, kết quả, ý nghĩa. 

C. NỘI DUNG  

I. Quá trình nhận thức và nội dung đƣờng lối xây dựng, phát triển 

nền văn hoá 

1. Thời kỳ trƣớc đổi mới 

a. Quan điểm, chủ trƣơng về xây dựng nền văn hoá 
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- Năm 1943, trong bản Đề cương văn hoá Việt Nam do ffồng chí Tổng 

bí thư Trường Chinh trực tiếp dự thảo đã đề ra 3 nguyên tắc của nền 

văn hoá mới: dân tộc hoá, khoa học hoá và đại chúng hoá. 

- Ngày 3/9/1945 trong khi nêu 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt 

Nam dân chủ cộng hoà, Đảng ta đã nêu ra 2 nhiệm vụ về văn hoá: 

+   Một là, cùng với diệt giặc đói phải diệt giặc dốt 

+   Hai là, giáo dục lại nhân dân chúng ta, làm cho dân tộc chúng ta trở 

nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng 

đáng với nước Việt Nam độc lập. 

-    Đường lối văn hoá được thể hiện trong: Bản chỉ thị Kháng chiến, kiến 

quốc (25/11/1945) của Ban thường vụ Trung ương Đảng; trong bức thư 

về Nhiệm vụ văn hoá Việt Nam trong công cuộc cứu nước và xây dựng 

nước ta hiện nay; báo cáo Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam (7/1948)  

bao gòm những nội dung: 

+ Xác định mối quan hệ giữa văn hoá và cách mạng giảI phóng dân tộc, 

cổ động văn hoá cứu quốc 

+ Xây dựng nền văn mới Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học và đại 

chúng . 

+ Tích cực bài trừ nạn mù chữ, mở đại học và trung học, cải cách việc 

học theo tinh thần mới, bài trừ cái xấu xa, hủ bại, học cái hay, cái tốt của 

văn hoá thế giới.   

b. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Kết quả và ý nghĩa 

- Đã xoá bỏ di sản văn hoá phong kiến, xoá bỏ nền văn hoá nô dịch của 

thực dân Pháp, xây dựng nền văn hoá dân chủ mới với tính chất khoa 

học, dân tộc và đại chúng. 
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- Hoàn thành xoá nạn mù chữ, phát triển hệ thống giáo dục, cải cách 

phương pháp dạy học, bài trừ hủ tục 

- Trong những năm 1960 – 1975 công tác tư tưởng văn hoá đã đạt được 

những thành tựu to lớn: miền Bắc văn hoá, giáo dục phát triển với tóc độ 

cao; trình độ văn hoá chung của xã hội được nâng lên một mức đáng kể; 

lối sống mới đã trở thành phổ biến. 

Hạn chế và nguyên nhân 

- Công tác văn hoá tư tưởng thiếu sắc bén, thiếu tính chiến đấu 

- Việc xây dựng thể chế văn hoá còn chậm 

- Sự suy thoái về đạo đức, lối sống 

- Văn học , nghệ thuật còn những mặt bất cập. 

Nguyên nhân 

- Do hoàn cảnh chiến tranh 

- Do cơ chế quản lý kế hoạch hoá hoá tập trung quan liêu bao cấp, và tâm 

lý bình quân chủ nghĩa. 

2. Trong thời kỳ đổi mới 

a. Quá trình đổi mới tƣ duy về xây dựng và phát triển văn hoá 

    Từ đại hội VI đến đại hội X đã hình thành từng bước nhận thức mới về 

đặc trưng của nền văn hoá mới; về vai trò, vị trí của văn hoá trong  phát 

triển kinh tế – xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế: 

- Đại hội VI (12/1986) xác định khoa học kỹ thuật là một động lực to 

lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế – xã hội; có vị trí then chốt 

trong xây dựng CNXH. 

- Cương lĩnh năm 1991 lần đầu tiên đưa ra quan niệm về nền văn hoá 

Việt Nam có hai đặc trưng: tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc; khoa 

học và công nghệ , giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. 
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- Đại hội VII, VII, IX, X và nhiều nghị quyết trung ương đã xác định 

văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội và coi văn hoá vừa là mục 

tiêu vừa là động lực của phát triển 

- Nghị quyết trung ương 5 khoá VIII (7/1998) chỉ ra 5 quan điểm cơ 

bản chỉ đạo quá trình phát triển văn hoá trong thời kỳ Công nghiệp 

hoá – Hiện đại hoá đất nước. 

- Hội nghị trung ương 9 khoá IX (1/2004) xác định thêm: phát triển văn 

hoá đồng bộ với phát triển kinh tế 

- Hội nghị trung ương 10 (khóa IX) đặt vấn đề đảm bảo sự gắn kết giữa 

nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng chỉnh đốn đảng là 

nhiệm vụ then chốt với nhiệm vụ không ngừng năng cao văn hoá - 

nền tảng tinh thân của xã hội 

   b. Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển văn hoá 

- Một là, văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là 

động lực thưc dẩy sự phát triển của kinh tế – xã hội. 

- Hai là, nền văn hoá mà ta xây dựng là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc. 

- Ba là, nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá thống nhất mà đa dạng trong 

cộng đồng các dân tộc. 

- Bốn là, xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do Đảng 

lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữu vai trò quan trọng.    

- Năm là, Văn hoá là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hoá là một sự 

nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng. 

- Sáu là, giáo dục đào tạo cùng với khoa học và công nghệ được coi là quốc 

sách hàng đầu. 

  c.  Chủ trƣơng xây dựng và phát triển nền văn hoá. 
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- Phát triển văn hoá gắn kết chặt chẽ và đòng bộ với phát triển kinh tế – xã 

hội 

- Làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

- Bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn 

hoá nhân loại. 

- Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao 

- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của khoa học và công nghệ. 

- Xây dựng và hoàn thiện các giá trị mới và nhân cách con người Việt Nam 

trong thời kỳ Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá và hội nhập kinhtế quốc tế. 

d. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Kết quả và ý nghĩa 

- Cơ sở vật chất, kỹ thuật của nên văn hoá mới đã bước đầu được tạo dựng; 

quá trình đổi mới tư duy về văn hoá, về xây dựng con người và nguồn nhân 

lực có bước phát triển rõ rệt.. 

- Giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới. 

- Khoa học và công nghệ có bước phát triển, phục vụ thiết thực hơn nhiệm 

vụ phát triển kinh tế. 

- Văn hoá phát triển, việc xây dựng đời sống văn hoá và nếp sống văn minh 

có tiến bộ ở tất cả các tỉnh, thành tron cả nước. 

Hạn chế và nguyên nhân 

- Sự phát triển của văn hoá chưa đồng bộ và tương xứng với tăng trưởng 

kinh tế, thiếu gắn bó với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

- Nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hoá – 

NĐH chưa tạo được chuyển biến rõ rệt. 

- Môi trường văn hoá còn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội. 

- Việc xây dựng các thể chế văn hoá còn chậm, chưa đổi mới, thiếu đồng bộ. 
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- Tình trạng nghèo nàn, thiếu thốn, lạc hậu về văn hoá - tinh thần ở nhiều 

vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc 

thiểu số, và vùng căn cứ cách mạng vẵn chưa được khắc phục có hiệu quả. 

Nguyên nhân 

- Nhận thức của Đảng về vai trò đặc biệt của văn hoá chưa thật đầy đủ. 

- Chưa xây dựng được cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp để phát triển 

văn hoá trong cơ chế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. 

- Một bộ phận những người hoạt động trên lĩnh vực văn hoá có biểu hiện xa 

rời đời sống, chạy theo chủ nghĩa thực dung, thị hiếu hấp tấp. 

II. Quá trình nhận thức và chủ trƣơng giải quyết các vấn đề xã hội 

1. Thời kỳ trƣớc đổi mới. 

a. Chủ trƣơng của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội  

- Trong những năm chiến tranh: chính sách xã hội của Đảng được chỉ đạo 

bởi tư tưởng: chúng ta giành được độc lập tự do rồi mà nhân dân cứ chết đói, 

chết rét, thì độc lập, tự do cũng không làm gì -> chính sách xã hội cấp bách 

là làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, có chỗ ở, làm cho dân được học 

hành. 

Trong những năm 1960 – 1985 chính sách xã hội mạng nặng tính bình quân 

chủ nghĩa, bao cấp và dựa nhiều vào viện trợ. 

b. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Kết quả và ý nghĩa 

- Đảm bảo được sự ổn định của xã hội 

- Đạt được thành tựu phát triển trên một số lĩnh vực như văn hoá, giáo dục, y 

tế, đạo đức, kỷ cương. 

Hạn chế và nguyên nhân 

- Đã hình thành tâm lý thụ động, ỷ lại vào Nhà nước trong cách giải quyết 

các vấn đề xã hội 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


- Chế dộ phân phối bình quân, cào bằng không khuyến khích được những 

đơn vị, cá nhân làm tốt, làm giỏi. 

- Đã hình thành một xã hội đóng, ổn định nhưng kém năng động 

Nguyên nhân: 

- Chưa đặt đúng tầm chính sách xã hội trong quan hệ với chính sách thuộc 

các lĩnh vực khác. 

- Duy trì, áp dụng quá lâu cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp. 

2. Trong thời kỳ đổi mới 

a. Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội 

- Đại hội VI (12/1986), lần đầu tiên Đảng ta đã nâng vấn đề xã hội lên tầm 

chính sách, đặt rõ tầm quan trọng của chính sách xã hội với chính sách kinh 

tế và chính sách ở các lĩnh vực khác. 

- Đại hội VIII (6/1996) chủ trương hệ thống chính sách phải đựoc hoạch 

định theo những quan điểm sau: 

+ Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội. 

+ Thực hiện nhiều hình thức phân phối. 

+ Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xoá đói giảm nghèo. 

+ Các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hoá. 

- Đại hội IX (4/2001), chủ trương các chíhn sách xã hội phải hướng vào phát 

triển và làm lành mạnh hoá xã hội, thực hiện công bằng trong phân phối, tạo 

động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất... 

- Đại hội X (4/2006), chủ trương phải kết hợp các mục tiêu về kinh tế với 

các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, từng địa 

phương. 

 b.  Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội 

- Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội 
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- Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, 

công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển. 

- Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu 

cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ. 

- Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chỉ tiêu phát triển con 

người (HDI) và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội. 

 c.  Chủ trƣơng giải quyết các vấn đề xã hội 

- Khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, thực hiện có hiệu 

quả các mục tiêu xoá đói giảm nghèo. 

- Bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân, 

tạo việc làm và thu nhập, chăm sóc sức khoẻ. 

- Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả. 

- Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoẻ và cải thiện giống nòi. 

- Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. 

- Chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội. 

- Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng. 

 d.  Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Kết quả và ý nghĩa 

Sau 20 năm đổi mới chính sách xã hội, nhận thức về vấn đề phát triển xã hội 

của Đảngvà nhân dân ta đã có thay đổi như sau: 

- Từ tâm lý thụ động, ỷ lại vào Nhà nước và tập thể, trông chờ vào viện trợ 

đã chuyển sang tính năng động, chủ động và tích cực xã hội của tất cả các 

tầng lớp dân cư. 

- Từng bước chuyển sang phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh 

tế, đông thời phân phối theo mức đóng gópcác nguồn lực khác vào sản xuất 

– kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội. 
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- Từng bước đi đến thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng 

trưỏng kinh tế đi đôi với đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội. 

- Từ chỗ Nhà nước bao cấp toàn bộ tỏng việc giải quyết việc làm đã dần 

chuyển sang thiết lập cơ chế, chính sách để các thành phần kinh tế và người 

lao động đều tham gia tạo việc làm.  

- Đã khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xoá đói 

giảm nghèo. 

- Từ chỗ chỉ muốn xây dựng một xã hội “thuần nhất” đã đi đến quan niệm 

cần thiết xây dựng một cộng đồng xã hội đa dạng, trong đó các giai cấp, tầng 

lớp dân cư đều có nghĩa vụ, quyền lợi chính đáng, đoàn kết chặt chẽ, góp 

phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh. 

- Qua 20 năm đổi mới, lĩnh vực xã hội đã đạt nhiều thành tựu. 

Bên cạnh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức đã xuất 

hiện ngày càng đông đảo các doanh nhân, tiểu chủ chủ trang trạivà các nhóm 

xã hội khác phấn đấu vì “dân giàu, nước mạnh”. Thành tựu xoá đói giảm 

nghèo được nhân dân đồng tình, được quốc tế thừa nhận và nêu gương. 

Đã coi giáo dục - đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng 

đầu để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. 

Hạn chế và nguyên nhân 

- Áp lực tăng dân số còn lớn. Chất lượng dân số còn thấp. Vấn đề việc làm 

rất bức xúc và nan giải. 

- Sự phân hoá giàu – nghèo và bất công xã hội tiếp tục gia tăng đáng lo ngại. 

- Tệ nạn xã hội gia tăng và diễn biến rất phức tạp 

- Môi trường sinh thái bị ô nhiễm tiếp tục tăng thêm, tài nguyên thiên nhiên 

bị khai thác bừa bãi và tàn phá. 

- Hệ thống giáo dục, y tế lạc hậu, xuống cấp, có nhiều bất cập, an sinh xã hội 

chưa được đảm bảo. 
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Nguyên nhân 

- Tăng trưởng kinh tế vẫn tách rời với mục tiêu chính sách xã hội. 

- Quản lý xã hội còn nhiều bất cập, không theo kịp sự phát triển kinh tế – xã 

hội. 

D. CÁC VẤN ĐỀ ÔN TẬP 

1. Trình bày quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền văn hoá mới 

trong những năm 1943 – 1975. Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân? 

2. Trình bày quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền văn hoá mới 

trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay. Thành tựu, hạn chế và nguyên 

nhân? 

3. Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam trước 

đổi mới ở Việt Nam. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân? 

4. Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam thời kỳ 

đổi mới. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân? 

E. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN 

1. Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực 

thưc dẩy sự phát triển của kinh tế – xã hội. 

2. Về tính chất nền văn hoá Việt Nam: Tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

VIII, NXB. CTQG, Hà Nội, 1996. 

2. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

IX, NXB. CTQG, Hà Nội, 2001. 

3. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCHTƯ khoá 

VIII, NXB. CTQG, Hà Nội, 1998. 
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4 . Trần Văn Bính (chủ biên): Lý luận văn hoá và đường lối văn hoá của 

Đảng, NXB. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2005Đảng cộng sản Việt Nam: 

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB. CTQG, Hà Nội, 

2006. 

5. Đinh Xuân Lý (Chủ biên): Tìm hiểu vai trò của Đảng đối với sự 

nghiệp cách mạng Việt Nam, NXB. CTQG, Hà Nội, 2005 

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo : Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội, 2009. 

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác-Lênin, Nxb. 

CTQG, Hà Nội, 2006.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội, 2009. 

8. Đại học Quốc gia Hà Nội: Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Lí luận Chính trị, Hà Nội, 2008. 

9. Bộ giáo dục và Đào tạo: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Tài liệu phục vụ dạy và học chương trình các môn lí luận chính trị 

trong các trường đại học, cao đẳng), NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà 

Nội, 2008. 
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CHƢƠNG VIII 

ĐƢỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI 

A. YÊU CẦU 

- Nắm được hoàn cảnh lịch sử và chủ trương đối ngoại của Đảng trong 

thời kỳ (1975 -1985). Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. 

- Nội dung đường lối đối ngoại , hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới 

(1986 -2008). Thành tựu, ý nghĩa. 

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 

Đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước. Thành tựu, 

ý nghĩa. 

C. NỘI DUNG  

I.Đƣờng lối đối ngoại thời kỳ trƣớc đổi mới 

1.Hoàn cảnh lịch sử 

a.Tình hình thế giới 

     - Từ thập kỷ 70, thế kỷ XX cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới đã 

thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển 

     - Nhật Bản và Tây Âu vươn lên trở thành hai trung tâm lớn của kinh tế 

thế giới. 

     - Xu thế chạy đua phát triển kinh tế đã dẫn đến cục diện hoà hoãn giữa 

các nước.  

     - Từ giữa thập kỷ 70, tình hình kinh tế – xã hội ở các nước XHCN xuất 

hiện sự trì trệ và mất ổn định. Trong các nước XHCN xuất hiện mâu thuẫn 

bất đồng. 

     -  Tình hình khu vực Đông Nam – Châu Á cũng có những chuyển biến 

mới, cục diện hoà bình, hợp tác. 

    b.  Tình hình trong nƣớc 

Thuận lợi 
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- Tổ quốc hoà bình, thống nhất, cả nước đi lên CNXH và giành một số thành 

tựu ban đầu. 

Khó khăn 

- Hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề 

- Sự chống phá của các thế lực thù địch. 

- Do tư tưởng chủ quan, nóng vội muốn tiến nhanh lên CNXH đã dẫn đến 

những khó khăn về kinh tế – xã hội. 

  2. Chủ trƣong đối ngoại của Đảng  

    Nhiệm vụ: Tại Đại hội IV (12/1976), Đảng ta đã nhấn mạnh nhiệm vụ: ra 

sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi đẻ nhanh chóng hàn gắn 

những vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn 

hoá, khoa học kỹ thuật, củng cố quốc phòng, xây dựng cơ sở vật chất kỹ 

thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta” 

   Chủ trƣơng đối ngoại với các nƣớc 

- Củng cố và tăng cường tình đoàn kết, chiến đấu và quan hệ hợp tác với tất 

cả các nước XHCN. 

- Bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia 

- Sẵn sàng thiết lập, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước 

trong khu vực 

- Thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường giữa Việt Nam với tất cả các 

nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. 

- Từ giữa năm 1978, Đảng ta điều chỉnh một số chủ trương, chính sách đối 

ngoại như: chú trọng củng cố, tăng cường hợp tác mọi mặt với Liên Xô; 

nhấn mạnh yêu cầu ra sức bảo vệ mối quan hệ Việt – Lào... 

Tại Đại hội lần thứ V (3/1982), Đảng xác định: công tác đối ngoại phải trở 

thành một mặt trận chủ động, tích cực, trong đấu tranh nhằm làm thất bại 
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chính sách của các thế lực thù địch, hiếu chiếnmưu toan chống phá cách 

mạng nước ta. 

 3.  Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. 

Kết quả và ý nghĩa 

- Trong 10 năm trước đổi mới quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các 

nước XHCN được tăng cường, trong đó đặc biệt là quan hệ với Liên Xô. 

- Đã mở rộng quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế. 

Hạn chế và nguyên nhân 

- Từ cuối những năm 70 nước ta bị bao vây, cấm vận về kinh tế, bị cô lập về 

chính trị, vừa phải đương đầu với “một kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt” 

của các thế lực thù địch. 

Nguyên nhân:  

- Do chưa nắm bắt được xu thế quốc tế chuyển từ đối đầu sang hoà hoãn và 

chạy đua kinh tế. 

- Bệnh chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội, 

chạy theo nguyện vọng chủ quan. 

II. Đƣờng lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới. 

1.  Hoàn cảnh lịch sử và qúa trình hình thành đƣờng lối 

a.  Hoàn cảnh lịch sử 

Tình hình thế giới 

- Từ giữa thập kỷ 80, cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh 

mẽ. 

- Các nước XHCN lâm vào khủng hoảng sâu sắc 

- Xu thế chung của thế giới là hoà bình, hợp tác và phát triển. 

- Các nước đổi mới tư duy về quan niệm sức mạnh, vị thế quốc gia. 

- Xu thế toàn cầu hoá và tác động của nó. 

- Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có những chuyển biến mới. 
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Yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam 

- Giải toả tình trạng đối đầu, căng thẳng, phá thế bị bao vây, cấm vận, tiến 

tới  bình thường hoá và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, tạo môi 

trường thuận lợi để tập trung xây dựng kinh tế. 

- Nhu cầu chống tụt hậu về kinh tế 

b.  Các giai đoạn hình thành, phát triển đƣờng lối 

- Giai đoạn 1986 – 1996: Xác lập đường lối đối ngoại dộc lập, tự chủ, rộng -

mở, đa phương hoá quan hệ quốc tế. 

- Giai đoạn 1996 – 2008: bổ sung và hoàn chỉnh đường lối đối ngoại, chủ 

động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. 

II.  Nội dung đƣờng lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế. 

1.   Mục tiêu, nhiệm vụ và tƣ tƣởng chỉ đạo 

- Cơ hội và thách thức 

+ Về cơ hội: Xu thế hoà bình, hợp tác phát triển và xu thế toàn cầu hoá kinh 

tế tạo thuận lợi cho nước ta mở rộng hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển 

kinh tế. 

Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên 

trường quốc tế, tạo tiền đề cho quan hệ đối ngoại, hội nhập. 

+ Về thách thức: 

Những vấn đề toàn cầu như phân hoá giàu nghèo, dịch bệnh, tội phạm xuyên 

quốc gia... gây tác động đối với nước ta. 

Nền kinh tế Việt Nam chịu sức ép cạnh tranh gay gắt. 

Lợi dụng toàn cầu hoá, các thế lực thù địch sử dụng các chiêu bài “dân chủ” 

“nhân quyền” chống phá chế độ chính trị và ổn định, phát triển ở nước ta. 

- Mục tiêu, nhiệm vụ 

+ Mục tiêu: Lấy việc giữ vững môi truờng hoà bình, ổn định để phát triển 

kinh tế – xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ quốc. Mở rộng đối ngoại và hội 
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nhập kinh tế quốc tế là để tạo thêm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của 

đất nước; két hợp nội lực với các nguồn lực từ bên ngoài tạo thành nguồn 

lực tổng hợp dể đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, thực 

hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; phát huy và 

nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ khu vực và quốc tế. 

+ Nhiệm vụ: Giữ vững môi trường hoà bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận 

lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, Công 

nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời 

góp phần tích cực vào cuộ đấu trang chung của nhân dân thế giới vì hoà 

bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

- Tƣ tƣởng, quan điểm chỉ đạo 

+ Bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ 

vững chắc Tổ quốc XHCN, đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả 

năng của Việt Nam. 

+ Giữ vững độc lập, tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hoá, đa 

dạng hoá quan hệ đối ngoại. 

+ Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế; cố gắng 

thúc đẩy hợp tác, nhưng vẫn phải đấu tranh dưới hình thức và mức độ thích 

hợp với từng đối tác; đấu tranh để hợp tác; tránh cục diện đối đầu, tránh bị 

đẩy vào thế cô lập. 

+ Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùnglãnh thổ trên thế giới, không 

phân biệt chế độ chính trị, xã hội... 

+ Kết hợp đối ngoại của Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân. 

Xác định hội nhập kinh tế quốc tế là công việc của toàn dân. 

+ Giữ vững ổn định kinh tế – xã hội; giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ 

môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
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+ Phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực bên ngoài; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; tạo ra và sử dụng 

có hiệu quả các lợi thế so sánh của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế. 

+ Trên cơ sở thực hiện các cam kết gia nhập WTO, đẩy nhanh nhịp độ cải 

cách cơ chế, thể chế, chính sách kinh tế phù hợp với chủ trương, định hướng   

của Đảng và Nhà nước. 

+ Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy vai trò 

của Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm 

chủ của nhan dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong 

quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

2.  Một số chủ trƣơng, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

- Đưa các quan hệ đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định và bền vững. 

- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp. 

- Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với 

các nguyên tắc, quy định của WTO. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy 

Nhà nước. 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm trong 

hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Giải quyết tốt các vấn đề văn hoá, xã hội và môi trường tron quá trình hội 

nhập. 

- Giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh trong quá trình hội nhập. 

- Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và 

đối ngoại nhân dân; chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại. 
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- Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối 

với hoạt động đối ngoại. 

3.  Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

 a.  Thành tựu và ý nghĩa 

Thành tựu 

- Phá thế bị bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, tạo dựng môi trường 

quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Giải quyết hoà bình các vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo với các nước 

liên quan. 

- Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá. 

- Tham gia các tổ chức kinh tế (AFTA, APEC, WTO). 

- Thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học công  

nghệ và kỹ năng quản lý. 

- Từng bước đưa hoạt động của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào môi 

trường cạnh tranh. 

Ý nghĩa  

- Kết hợp nội lực với ngoại lực, hình thành sức mạnh tổng hợp góp phần đưa 

đến những thành tựu kinh tế to lớn. 

- Giữ vững, củng cố độc lập, tự chủ, định hướng XHCN. 

- Nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 

b. Hạn chế và nguyên nhân 

- Trong quan hệ với với các nước, nhất là các nước lớn, chúng ta còn lúng 

túng, bị động. 

- Một số chủ trương, cơ chế, chính sách chậm được đổi mới so với yêu cầu 

mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế; luật pháp, chính sách 

quản lý kinh tế, thương mại chưa hoàn chỉnh. 
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- Chưa hình thành được một kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh 

tế quốc tế và một lộ trình hợp lý cho việc thực hiện các cam kết. 

- Doanh nghiệp nước ta còn yếu cả về sản xuất, quản lý và khả năng cạnh 

tranh. 

- Đội ngũ cán bộ công tác đối ngoại còn thiếu và yếu; công tác tổ chức chỉ 

đạo chưa sát và chưa kịp thời.  

 

D. CÁC VẤN ĐỀ ÔN TẬP 

1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương đối ngoại của Đảng trong thời kỳ  

1975 – 1986? 

2. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối đối ngoại giai đoạn 

1986 – 2008? 

3. Phân tích nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng 

cộng sản Việt Nam? 

E. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN 

1. Quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng thời kỳ trước đổi mới và sau 

đổi mới 

2. Xu thế toàn cầu hoá, quốc tế hoá và chủ trương đối ngoại của Đảng trong 

bối cảnh hiện nay 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Ban chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị. Tổng kết cuộc 

kháng chiến chống Pháp: Thắng lợi và bài học. Nxb CTQG, HN, 1995.  

2. Ban chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị. Tổng kết cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Thắng lợi và bài học. Nxb CTQG, HN, 

1995. 
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3. Học viện quan hệ quốc tế: Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp giành 

độc lập, tự do (1945 -1975), NXB. CTQG, Hà Nội, 2001 

4. Đinh Xuân Lý: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của 

Đảng trong thời kỳ đổi mới, NXB. CTQG, Hà Nội, 2005. 

5. Nguyễn Dy Niên: Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, NXB. CTQG, 

 Hà Nội, 2002 

6. Học viện Quan hệ Quốc tế, Nguyễn Phúc Luân (chủ biên): Ngoại giao 

Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp giành độc lập tự do (1945-1975), Nxb. 

CTQG, Hà Nội, 2001 

7. Học viện Quan hệ Quốc tế, Vũ Dương Huân (chủ biên): Ngoại giao Việt 

Nam hiện đại vì sự nghiệp đổi mới (1975-2002), Nxb. CTQG, Hà Nội, 2002 

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo : Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội, 2009. 

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội, 2009. 

10. Đại học Quốc gia Hà Nội: Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Lí luận Chính trị, Hà Nội, 2008. 

11. Bộ giáo dục và Đào tạo: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Tài liệu phục vụ dạy và học chương trình các môn lí luận chính trị trong 

các trường đại học, cao đẳng), NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2008. 
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